Phụ lục 2: Danh mục hàng hóa quản lý cấp phép nhập khẩu tự động (Trích).

	Loại hàng


	Mã hàng
	Tên hàng
	Ghi chú

	Gà
	0207110010
	Chưa chặt mảnh,tươi
	

	
	0207110090
	Chưa chặt mảnh,ướp lạnh
	

	
	0207120000
	Chưa chặt mảnh,đông lạnh
	

	
	0207131110
	Đã chặt mảnh có xương , tươi
	

	
	0207131190
	Đã chặt mảnh có xương , ướp lạnh
	

	
	0207131910
	Đã chặt mảnh tươi khác
	

	
	0207131990
	Đã chặt mảnh ướp lạnh khác
	

	
	0207132110
	Cánh gà tươi
	Không bao gồm đầu cánh

	
	0207132190
	Cánh gà ướp lạnh
	Không bao gồm đầu cánh

	
	0207132910
	Gà chặt vụn,tươi
	

	
	0207132990
	Gà chặt vụn, ướp lạnh
	

	
	0207141100
	Đã chặt mảnh có xương , đông lạnh
	Bao gồm ức,đùi

	
	0207141900
	Đã chặt mảnh không xương , đông lạnh
	Bao gồm ức,đùi

	
	0207142100
	Cánh gà đông lạnh
	Không bao gồm đầu cánh

	
	0207142200
	Móng gà đông lạnh
	

	
	0207142900
	Phần gà chặt vụn khác,đông lạnh
	Bao gồm đầu cánh,gan

	
	0504002100
	Thân gà ướp lạnh.đông lạnh
	

	Dầu thực vật
	1507100000
	Dầu đậu tương thô
	Nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1507900000
	Dầu đậu tương đã tinh chế và các phần phân đoạn của nó
	Bao gồm các phần phân đoạn của dầu tương thô,nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1511100000
	Dầu cọ thô
	Nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1511901000
	Dầu cọ nước
	Độ nóng chẩy là 190C-240C, chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1511909000
	Dầu cọ tinh chế khác
	Bao gòm các phần phân đoạn khác, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1514110000
	Dầu hạt cải,đầu mù tạt thô hàm lượng axit eruxic thấp
	Chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1514190000
	Dầu hạt cải,đầu mù tạt thô hàm lượng axit eruxic khác
	Bao gòm các phần phân đoạn khác, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1514911000
	Dầu hạt cải,đầu mù tạt thô hàm lượng axit eruxic thường
	Chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1514919000
	Dầu mù tạt thô
	Chưa thay đổi về mặt hóa học

	
	1514990000
	Dầu hạt cải mù tạt tinh chế
	Bao gòm các phần phân đoạn của nó, nhưng chưa thay đổi về mặt hóa học

	Riệu
	2205100000
	Riệu vermouth đựng trong các đồ đựng nhỏ và các loại riệu tương tự
	Loại đồ đựng dưới 2 lít, riệu vang làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm

	
	2205900000
	Riệu vermouth đựng trong các đồ đựng khác
	Loại đồ đựng dưới 2 lít, riệu vang làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm

	
	2207100000
	Cồn E-ti-lich chưa biến tính có nồng độ cồn 80% trở lên
	Nồng độ ở đây là chỉ nồng độ cồn

	
	2208200000
	Riệu mạnh cất từ riệu vang nho
	

	
	2208300000
	Riệu Whisky
	

	
	2208400000
	Riệu rum và riệu rum cất từ mật mía
	

	
	2208500000
	Riệu Gin
	

	
	2208700000
	Riệu mùi và riệu bồ
	

	
	2208901000
	Riệu Sam-su y tế
	

	
	2208909010
	Cồn E-ti-lich chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% 
	

	
	22089090920
	Riệu cất từ khoai
	

	
	2208909090
	Các loại riệu chưng cất và đồ uống có cồn khác
	

	Lá thuốc lá
	2401101000
	Đã sấy, chưa tước cọng
	

	
	2401109000
	Loại khác,chưa tước cọng
	

	
	2401201000
	Đã sấy , tước cọng một phần hoặc toàn bộ
	

	
	2401209000
	Loại đã sấy khác, tước cọng một phần hoặc toàn bộ
	

	
	2401300000
	Phế liệu lá thuốc lá
	

	
	2402100000
	Xì gà làm từ lá thuốc lá
	

	
	2402200000
	Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá
	

	
	2402900010
	Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế thuốc lá
	

	
	2402900090
	Xì gà làm từ chất thay thế thuốc lá
	

	
	2403100000
	Lá thuốc lá để hút
	Có hay không chứa chất thay thế thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ

	
	2403910010
	Lá thuốc lá để tái tạo
	

	
	2403990090
	Lá thuốc lá trộn
	

	
	2403990010
	Tinh chất thuốc lá lá
	

	
	4813100000
	Giấy cuốn thuốc lá dạng tập hoặc cuốn sẵn thành ống
	

	
	4813200000
	Giấy cuốn thuốc lá dạng cuộn với chiều rộng không quá 5cm
	

	
	4813900000
	Giấy cuốn thuốc lá loại khác
	

	
	5601221000
	Tô(tow) làm đầu lọc thuốc lá
	

	Asbestos
	2524001090
	
	

	
	2524009090
	Loại khác
	

	Tinh quặng đồng
	2603000010
	Quặng đồng và tinh quặng đồng
	Phần giá trị vàng

	
	2603000090
	Quặng đồng và tinh quặng đồng
	Phần giá trị vàng

	Than
	2701110010
	Than đá
	Đã hoặc chưa nghiền thành nhưng chưa đóng bánh

	
	2701110090
	Nguyên liệu lọc than đá
	

	
	2701121000
	Than đá để luyện cốc
	Đã hoặc chưa nghiền thành nhưng chưa đóng bánh

	
	2701129000
	Than đá loại khác
	Đã hoặc chưa nghiền thành nhưng chưa đóng bánh

	
	2701190000
	Loại khác
	Đã hoặc chưa nghiền thành nhưng chưa đóng bánh

	Axit terephthalic
	2917361000
	Axit terephthalic và muối của nó
	

	Nhựa
	3901100010
	Polyetylen có trọng lượng riêng<0.94 dạng nguyên sinh
	Giá CIF nhập khẩu cao hơn  1500 USD.tấn

	
	3901100090
	Polyetylen có trọng lượng riêng<0.94 dạng nguyên sinh
	Giá CIF nhập khẩu không quá  1500 USD.tấn

	
	3901200010
	Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0.94 trở lên, dạng nguyên sinh
	Giá CIF nhập khẩu cao hơn  1500 USD.tấn

	
	3901200090
	Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0.94 trở lên, dạng nguyên sinh
	Giá CIF nhập khẩu không quá  1500 USD.tấn

	
	3901902000
	Polyetylen mật độ thấp dạng sợi
	Dạng nguyên sinh

	
	3902100010
	Polyetylen dạng nguyên sinh
	Hàm lượng bột không quá 30ppm

	
	3902100090
	Polyetylen loại khác, dạng nguyên sinh
	

	
	3903110000
	Polyetylen loại giãn nở được,dạng nguyên sinh
	

	
	3903190000
	Polyetylen loại khác, dạng nguyên sinh
	

	
	3904100010
	Poly(vinyl clorua) dạng bột
	Chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác

	
	3904100090
	Poly(vinyl clorua) dạng bột khác,dạng nguyên sinh
	

	
	3904210000
	Poly(vinyl clorua) chưa hóa dẻo,dạng nguyên sinh
	

	
	3904220000
	Poly(vinyl clorua)đã hóa dẻo
	

	Cao su tự nhiên
	4001100000
	Mủ cao su tự nhiên
	Đã hoặc chưa tiền lưu hóa

	
	4001210000
	Tấm cao su xong khói
	

	
	4001220000
	Cao su tư nhiên đã định chuẩn về mặt kỹ thuật (TSNR)
	Dạng nguyên sinh ( ngoại trừ mủ,tấm sông khói), dạng tấm,lá,dải

	
	4001290000
	Loại khác,dạng nguyên sinh
	Dạng nguyên sinh ( ngoại trừ mủ), dạng tấm,lá,dải

	Cao su tổng hợp
	4002111000
	Mủ cao su styren-butadien đã được carbonxyl hóa
	

	
	4002119000
	Loại mủ cao su khác
	

	
	4002191100
	Cao su styren-butadien chưa hề gia công , dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002191200
	Cao su styren-butadien pha dầu , dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002191300
	Cao su styren-butadien pha dầu dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002191400
	Cao su styren-butadien nóng chảy thành nhựa dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002191900
	Cao su styren-butadien đã được carbonxyl hóa loại khác, dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002199000
	Cao su styren-butadien và Cao su styren-butadien đã được carbonxyl hóa dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002201000
	Cao su butadien, dạng nguyên sinh
	

	
	4002209200
	Cao su butadien dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002311000
	Cao su isobuten-isopren(butyl) dạng nguyên sinh
	

	
	4002319000
	Cao su isobuten-isopren(butyl) dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002391000
	Cao su halo-isobuten-isopren dạng nguyên sinh
	

	
	4002399000
	Cao su halo-isobuten-isopren dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002410000
	Mủ cao su Clorophen (Clorobudien)
	

	
	4002491000
	Mủ cao su Clorophen dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002499000
	Mủ cao su Clorophen dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002510000
	Mủ cao su acrylonitrile-butadien
	

	
	4002591000
	Mủ cao su acrylonitrile-butadien dạng nguyên sinh
	Ngoại trừ mủ

	
	4002599000
	Mủ cao su acrylonitrile-butadien dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002601000
	Cao su isopen dạng nguyên sinh
	

	
	4002609000
	Cao su isopen dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002701000
	Cao su diene chưa liên hợp-Etylen-propylen, dạng nguyên sinh
	

	
	4002709000
	Cao su diene chưa liên hợp-Etylen-propylen dạng tấm, lá, dài
	

	
	4002800000
	Hỗn hợp của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp
	

	
	4002910000
	Loại mủ khác chưa được liệt kê trong mã thuế
	

	
	4002991100
	Cao su tổng hợp khác dạng nguyên sinh
	

	
	4002991900
	Cao su tổng hợp khác dạng tấm, lá, dài
	Ngoại trừ mủ

	
	4002999000
	Dầu mỡ được lấy từ loại dầu khác
	

	Giấy loại
	4707100000
	Giấy hoặc cactông kraft hoặc cactông sóng được thu hồi, chưa tẩy trắng(phế liệu và vụn thừa)
	

	
	4707200000
	Giấy hoặc cactông kraft đã được thu hồi, được làm từ bột giấy hóa học, đã tẩy trắng 
	Chưa nhuộm màu toàn bộ

	
	4707300000
	Giấy hoặc cactông kraft khác đã được thu hồi, loại được làm từ bột giấy hóa học
	Ví dụ : giấy in hoa, tạp chí chuyên ngành và các ấn phẩm tương tự 

	
	4707900000
	Giấy hoặc cactông kraft loại khác đã được thu hồi
	

	Vải dệt thoi từ sợi
	5407101000
	Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao
	Từ sợi có độ bền cao từ nylon hoặc polyamit khác

	
	5407102010
	Vải dệt thoi từ sợi polyeste có độ bền cao
	Trọng lượng không quá 170gr/m

	
	5407102090
	Vải dệt thoi từ sợi polyeste có độ bền cao
	Trọng lượng không quá 170gr/m

	
	5407200010
	Vải dệt soi từ sợi dạng dài hoặc tương tự
	Độ rộng dưới 3m

	
	5407200090
	Vải dệt soi từ sợi dạng dài hoặc tương tự loại khác
	

	
	5407410010
	Vải dệt thoi đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament nylon hay các polyamit khác từ 85% trở nên 

	
	5407410020
	Vải dệt nylon chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng nylon từ 85% trở nên 

	
	5407410090
	Các loại đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng khác
	Tỷ trọng các polyamit khác từ 85% trở nên 

	
	5407420000
	Vải nylon đã nhuộm
	Tỷ trọng sợi filament nylon hay các polyamit khác từ 85% trở nên 

	
	5407430000
	Vải dệt nylon dệt từ sợi có các màu khác nhau
	Tỷ trọng sợi filament nylon hay các polyamit khác từ 85% trở nên

	
	5407440000
	Vải dệt nylon đã in
	Tỷ trọng sợi filament nylon hay các polyamit khác từ 85% trở nên

	
	5407510010
	Vải polyeste sợi dài dún, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng không quá 170gr/m2

	Vải dệt thi từ sợi
	5407510021
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407510029
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài đã tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407520010
	Vải polyeste sợi dài đã nhuộm, tỷ trọng trên 85%
	Độ rộng nhỏ hơn 77m mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi/cm, sợi dệt ngang là 32-71 sợi/cm

	
	5407520091
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài loại khác đã nhuộm
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407520092
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài loại khác đã nhuộm
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407530010
	Vải polyeste sợi dài dún, dệt từ các sợi màu khác nhau tỷ trọng từ 85% trở nên
	Độ rộng nhỏ hơn 77m mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi/cm, sợi dệt ngang là 32-71 sợi/cm

	
	5407530091
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài dệt từ các sợi màu khác nhau
	Tỷ trọng filament polysete dun từ 85% trở nên, có trọng lượng không quá 170gr/m2

	
	5407530092
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài dệt từ các sợi màu khác
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407540010
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài đã in
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng không quá 170gr/m2

	
	5407540020
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài đã in
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407610011
	Vải polyeste sợi dài đã nhuộm, tỷ trọng trên 85%
	Độ rộng nhỏ hơn 77m mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi/cm, sợi dệt ngang là 32-71 sợi/

	
	5407610012
	Vải polyeste sợi dài dệt từ các sợi màu khác nhau tỷ trọng trên 85%
	Độ rộng nhỏ hơn 77m mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi/cm, sợi dệt ngang là 32-71 sợi/

	
	5407610020
	Vải dệt thoi thuần polyeste dài
	Sợi dệt đơn là 27 sợi, độ xoắn trên 900 vòng 

	
	5407610031
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn 170gr/m2

	
	5407610032
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài không dún đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng không quá 170gr/m2

	
	5407610041 &..042
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài không dún khác đã nhuộm 
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	Vải dệt thoi từ sợi
	5407610051

&..052
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài không dún khác dệt từ các sợi màu khác nhau 
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	
	5407610061 &..062
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài không dún khác đã in
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	
	5407690011

&..012
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài khác đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	
	5407690021

&,,022
	Vải dệt thoi polyeste sợi dài khác đã nhuộm
	Tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	
	5407690031
	Vải polyeste sợi dài khác, nhuộm từ các sợi màu khác nhau tỷ trọng 85% trở nên 
	Mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi/cm sợi dệt ngang là 32-71 sợi/cm

	
	5407690032 &..033
	Vải polyeste sợi dài khác, nhuộm từ các sợi màu khác nhau
	Tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	
	5407690041 &..042
	Vải polyeste sợi dài khác đã in
	Tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở nên. Có trọng lượng lớn hơn & không quá 170gr/m2

	Vải dệt thoi từ sợi
	5407710010 

&.. 0090
	Vải dệt thoi sợi tổng hợp khác đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở nên 

	
	5407720000
	Vải dệt thoi sợi tổng hợp khác đã nhuộm 
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở nên

	
	5407730000
	Vải dệt thoi sợi tổng hợp khác dệt từ các sợi màu khác nhau 
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở nên

	
	5407740000
	Vải dệt thoi sợi tổng hợp khác đã in 
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở nên

	
	5407810010
	Vải pôpơlin và vải dệt mim được pha với bông, đã tẩy trắng hoặc chưa nhuộm màu
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới85% 

	
	5407810020
	vải dệt thoi được pha với bông, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85% 

	
	5407810030
	Vải được dùng để in nhuộm được pha với bông đã tẩy trắng hặc chưa tẩy trắng
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407810040
	Vải dệt pha với bông có hoa văn hoặc hoa văn xéo đã tẩy trắng hặc chưa tẩy trắng
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407810090
	Vải dệt pha với bông khác đã tẩy trắng hặc chưa tẩy trắng
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407820010
	Vải pôpơlin và vải dệt mim được pha với bông, đã nhuộm 
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407820020
	Vải dệt thoi được pha với bông đã nhuộm 
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407820030
	Vải được dùng để in nhuộm được pha với bông đã nhuộm 
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407820040
	Vải dệt pha với bông có hoa văn hoặc hoa văn xéo đã nhuộm
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407820090
	Vải dệt pha với bboong khác,đã nhuộm
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407830010
	Vải pôpơlin và Vải dệt mịn được pha với bông dệt từ các sợi mầu khác nhau.
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407830020
	Vải dệt thoi được pha với bông dệt từ các sợi mầu khác nhau.
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	Vải dệt thoi từ sợi
	5407830030
	Vải được dùng để in , nhuộm được pha với bông, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407830040
	Vải dệt pha với bông có hoa văn hoặc hoa văn xéo, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407830090
	Vải dệt pha bông khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407840010
	Vải pôpơlin và Vải dệt mịn được pha với bông, đã in
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407840020
	Vải được dùng để in nhuộm, được pha với bông, đã in
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407840030
	Vải dệt pha với bông có hoa văn hoặc hoa văn xéo, đã in
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	
	5407840040
	Vải dệt pha với bông khác , đã in
	Tính theo trọng lượng, tỷ trọng filament tổng hợp dưới 85%

	Vải dệt thoi từ sợi
	5407840090
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910011
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910019
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910021
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910029
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi tổng hợp nhân tạo, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910030
	Vải dệt thoi tổng hợp dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910091
	Vải pôpơlin và vải dệt mịn dệt pha loại khác, đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910092
	Vải dệt thoi dệt pha loại khác đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng.
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910093
	Vải được dùng để in, nhuộm dệt pha loại khác , đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910094
	Vải dệt pha có hoa văn hoặc hoa văn xéo loại khác , đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407910099
	Vải dệt pha khác đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng
	Dệt với sợi loại khác, tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407920011
	Vải dệt pha khác đã nhuộm
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407920019
	Vải dệt pha với bông khác đã nhuộm
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407920021
	Vải dệt pha với bông khác đã nhuộm
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407920029
	Vải dệt pha với bông khác đã nhuộm
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % tỷ trọng Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407920030
	Vải dệt pha với bông khác đã nhuộm
	Dệt với sợi tổng hợp nhân tạo hoặc sợi kim loại , tỷ trọng filament tổng hợp <85%

	
	5407920091

->..0094
	Vải dệt pha loại khác đã nhuộm 
	Dệt với các sợi loại khác , tỷ trọng filament tổng hợp là dưới 85%

	
	5407930011
	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407930019
	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tỷ trọng Sợi filament tổng hợp <85%, tỷ trọng pha với lông cừu và lông thú khác là >=36%

	
	5407930021
	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407930029
	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407930030
	Vải dệt pha tổng hợp loại khác , dệt từ các sợi mầu khác nhau, tỷ trọng sợi tổng hợp nhở hơn 85%
	Tỷ trọng sợi hóa học>=85%, mật độ sợi dệt dọc là 70-142 sợi /cm, sợi dệt ngang là 32-71 sợi /cm

	
	5407930040
	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Dệt với sợi tổng hợp nhân tạo hoặc sợi kim loại, tỷ trọng filament tổng hợp <85%

	
	5407930091
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	Vải dệt pha loại khác, dệt từ các sợi mầu khác nhau
	Dệt với các sợi loại khác , tỷ trọng filament tổng hợp <85%

	
	5407940011
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác >=36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407940019
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Tỷ trọng Sợi filament tổng hợp <85%, tỷ trọng pha với lông cừu và lông thú khác là >=36%

	
	5407940021
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407940029
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Tỷ trọng pha với lông cừu mượt và lông thú mượt khác <36 % Sợi filament tổng hợp < 85%

	
	5407940030
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Dệt với sợi tổng hợp nhân tạo hoặc sợi kim loại, tỷ trọng filament tổng hợp <85%

	
	5407940091 … ->0099
	Vải dệt pha loại khác, đã in
	Dệt với các sợi loại khác ,tỷ trọng sợi filament tổng hợp là dưới 85%

	Tô (tow) filament tái tạo
	5502001000
	Tô (tow) filament tái tạo
	

	Phế liệu
	7204100000
	Phế liệu và mảnh vụn của gang
	

	
	7204210000
	Phế liệu và mảnh vụn của thép không gỉ
	

	
	7204290000
	Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim khác
	

	
	7204300000
	Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc
	

	
	7204100000
	Phế liệu trong quá trình gia công sản xuất của máy
	Gia công sản xuất là tiện,bào,  cán , cưa, giũa,cắt và bavia.

	
	7204490090
	Phế liệu và mảnh vụn của sắt chưa được liệt kê. 
	

	
	7204500000
	Thỏi đúc phế liệu nấu lại
	

	Đồng
	7402000000
	Đồng chưa tinh luyện, cực dương đồng dùng cho điện phân tinh luyện
	

	
	7403110000
	Cực âm đồng tinh luyện và các phần cực âm
	Chưa gia công

	
	7403120000
	Thanh để kéo dây đồng tinh luyện
	Chưa gia công

	
	7403130000
	Que đồng tinh đồng tinh luyện
	Chưa gia công

	
	7403190000
	Loại đồng tinh luyện khác chưa gia công
	

	
	7403210000
	Hợp kim đồng thau chưa gia công
	

	
	7403220000
	Hợp kim đồng thanh , chưa gia công
	

	
	7403230000
	Hợp kim đồng kềnh, hoặc bạc niken , chưa gia công
	

	
	7403290000
	Hợp kim đồng khác, chưa gia công
	Trừ các hợp kim đồng chủ

	
	7404000010
	Các máy phế liệu dùng để thu hồi đồng
	Gồm máy điện,dây điện, dây cáp điện và máy kim khí

	
	7404000090
	Đồng phế liệu và mảnh vụn
	

	
	7406101000
	Bột và vẩy đồng tinh luyện , không có cấu trúc lớp
	

	
	7406102000
	Bột và vẩy đồng kền hoặc bạc niken,không có cấu trúc lớp
	

	
	7406109000
	Bột và vẩy đồng hợp kim khác không có cấu trúc lớp
	

	
	7406201200
	Bột và vẩy đồng tinh luyện có cấu trúc lớp 
	

	
	7406202000
	Bột và vẩy đồng kền hoặc bạc niken,có cấu trúc lớp
	

	
	7406209000
	Bột và vẩy đồng hợp kim khác có cấu trúc lớp
	

	
	7407100000
	Đường tinh luyện dạng thanh, que và dạng hình
	

	Đồng
	7407210000
	Đồng thau dạng thanh, que và dạng hình
	

	
	7407220000
	Đồng kền hoặc bạc niken dạng thanh, que và dạng hình
	

	
	7407290000
	Đồng hợp kim khác dạng thanh, que và dạng hình
	

	
	7408110000
	Dây đồng tinh luyện có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6mm
	

	
	7408190000
	Dây đồng tinh luyện có kích thước mặt cắt ngang <= 6mm
	

	
	7408210000
	Dây đồng thau
	

	
	7408220000
	Dây đồng bằng hợp kim đồng kền hoặc bạc niken
	

	
	7408290000
	Dây đồng hợp kim khác
	

	
	7409110000
	Đồng tinh luyện dạng tấm , lá , dải , đóng thành cuộn
	Độ dày >0,15mm

	
	7409190000
	Đồng tinh luyện dạng tấm , lá , dải , thành loại khác
	Độ dày >0,15mm

	
	7409210000
	Hợp kim đồng thau dạng tấm , lá , dải , đóng thành cuộn
	Độ dày >0,15mm

	
	7409290000
	Hợp kim đồng thau dạng tấm , lá , dải , loại khác
	Độ dày >0,15mm

	
	7409310000
	Hợp kim đồng thanh dạng tấm , lá , dải , đóng thành cuộn
	Độ dày >0,15mm

	
	7409390000
	Hợp kim đồng thanh dạng tấm , lá , dải, loại khác
	Độ dày >0,15mm

	
	7409400000
	Hợp kim đồng kền hoặc niken dạng tấm,lá,dải, đóng thành cuộn
	Độ dày >0,15mm

	
	7409900000
	Hợp kim đồng kền hoặc niken dạng tấm,lá,dải, loại khác
	Độ dày >0,15mm

	
	7410110010
	Đồng lá mỏng được dát phủ đồng để sản xuất tấm mạch in
	Độ dầy không quá 0,15mm

	
	7410110090
	Đồng lá mỏng tinh luyện chưa được bồi
	Độ dầy không quá 0,15mm

	Đồng
	7410121000
	Đồng hợp kim lá mỏng chưa được bồi
	Độ dầy không quá 0,15mm

	
	7410129000
	Đồng hợp kim lá mỏng loại khác chưa được bồi
	Độ dầy không quá 0,15mm

	
	7410210000
	Đồng lá mỏng đã được bồi
	Độ dầy( không kể phần bồi) không quá 0,15mm

	
	7410221000
	Đồng hợp kim lá mỏng đã  được bồi
	Độ dầy( không kể phần bồi) không quá 0,15mm

	
	7410229000
	Đồng hợp kim lá mỏng loại khác đã được bồi
	Độ dầy( không kể phần bồi) không quá 0,15mm

	
	7411100000
	ống đồng tinh luyện 
	

	
	7411210000
	Ống bằng hợp kim đồng kẽm(đồng thau)
	

	
	7411220000
	Ống bằng hợp kim đồng kền hoặc bạc niken
	

	
	7411290000
	Ống đồng hợp kim khác
	

	Nhôm
	7601101000
	Nhôm không hợp kim chưa gia công
	Trọng lượng nhôm từ 99,95% trở lên

	
	7601109000
	Nhôm không hợp kim chưa gia công loại khác
	

	
	7601200000
	Hợp kim nhôm chưa gia công
	

	
	7602000010
	Các loại máy phế liệu thu hồi nhôm
	Gồm dây điện phế, cáp điện phế, máy kim khí phế

	
	7602000090
	Phế liệu và mảnh vụn của nhôm
	

	
	7603100010
	Bột nhôm dạng hạt tròn nhỏ, kích thước hạt <500 àm
	Các hạt điều nhau, hàm lượng nhôm >=97%

	
	7603100090
	Bột nhôm không có cấu trúc lớp loại khác
	

	
	7603200000
	Bột nhôm có cấu trúc lớp
	

	
	7604100000
	Nhôm không hợp kim dạng thanh, que, hình
	

	
	7604210000
	Hợp kim nhôm dạng hình rỗng
	

	
	7604290010
	Hợp kim nhôm dạng hình cột đặc
	Cường độ chống lực kéo tối đa ở 293K(20oC) có thể đạt đến 460(0,4x109newton/m2) hoặc lớn hơn

	
	7604290090
	Hợp kim nhôm dạng hình thanh, que, và hình khác
	

	
	7605110000
	Dây nhôm không hợp kim 
	Kích thước mặt cắt ngang tối đa >7mm

	
	7605190000
	Dây nhôm không hợp kim 
	Kích thước mặt cắt ngang tối đa >=7mm

	
	7605210000
	Dây nhôm hợp kim 
	Kích thước mặt cắt ngang tối đa >7mm

	Nhôm
	7605290000
	Dây nhôm hợp kim 
	Kích thước mặt cắt ngang tối đa <=7mm

	
	7606112000
	Nhôm không hợp kim hình chữ nhật ở dạng tấm dầy, lá và dạng dải(bao gồm cả hình vuông)
	 Có chiều dầy =>0,3 mm nhưng<=0,36 mm

	
	7606119000
	Nhôm không hợp kim hình chữ nhật ở dạng tấm dầy, lá và dạng dải khác (bao gồm cả hình vuông)
	Chiều dầy <0,3 mm hoặc >0,36 mm

	
	7606122000
	Hợp kim nhôm hình chữ nhật dạng tấm dầy, lá và dạng dải khác (bao gồm cả hình vuông)
	Độ dầy là <0,28mm nhưng >0,2 mm

	
	7606123000
	Hợp kim nhôm hình chữ nhật dạng tấm dầy, lá và dạng dải có độ dầy vừa (bao gồm cả hình vuông)
	Độ dầy vừa là =>0,28mm nhưng <=0,35mm

	
	7606124000
	Hợp kim nhôm hình chữ nhật dạng tấm, lá và dạng dải dầy (bao gồm cả hình vuông
	Độ dầy >0,35mm

	
	7606910000
	Nhôm không hợp kim , không phải hình chữ nhật, dạng tấm, lá, dải
	Độ dầy >0,2mm

	
	7606920000
	Nhôm hợp kim , không phải hình chữ nhật, dạng tấm, lá, dải
	Độ dầy >0,2mm

	
	7607111000
	Nhôm lá mỏng chưa được bồi đã được cán nhưng chưa được gia công thêm
	Độ dầy không quá >0,007mm

	
	7607119000
	Nhôm lá mỏng chưa được bồi đã được cán nhưng chưa được gia công thêm
	Độ dầy >0,007mm và <=02mm

	
	7607190000
	Nhôm lá mỏng chưa được bồi khác
	Độ dầy <=0,2mm

	
	7607200000
	Nhôm lá mỏng chưa được bồi đã được bồi
	Độ dầy <=0,2mm

	
	7608100000
	Ống và ống dẫn bằng nhôm không hợp kim 
	Cường độ chống lực kéo tối đa ở 293K(20oC) có thể đạt đến 460(0,4x109newton/m2) hoặc lớn hơn

	
	7608200010
	Ống và ống dẫn bằng nhôm hợp kim 
	Cường độ chống lực kéo tối đa ở 293K(20oC) có thể đạt đến 460(0,4x109newton/m2) hoặc lớn hơn

	
	7608200090
	Các loại ống hợp kim khác
	


Ghi chú:
1. Đối với mặt hàng thịt gà đã gia công được chuyển sang tiêu thụ trong nước, các cơ quan chủ quản thương mại cấp tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Thương mại căn cứ theo những quy định có liên quan đến giao dịch gia công, sau đó cơ quan cấp phép sẽ căn cứ vào sự phê chuẩn của Bộ Thương mại để cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động” . Còn các mặt hàng khác trong mục lục này nếu cũng được gia công rồi chuyển sang tiêu thụ trong nước, thì trừ khi có những qui định khác của nhà nước, nếu không sẽ do các cơ  quan chủ quản thương mại cấp “ Giấy phép nhập khẩu tự động “ dựa theo những qui định có liên quan đến giao dịch gia công.

2. Trước khi xin “Giấy phép nhập khẩu tự động”, các doanh nghiệp nhập khẩu tinh quặng đồng phải nộp hợp đồng nhập khẩu tới Hội xuất nhập khẩu Hóa công Ngũ quặng Trung Quốc để lập hồ sơ. Sau khi đã nhập khẩu xong trên thực tế, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình nhập khẩu tới Hiệp hội kim loại mầu Trung Quốc để lập hồ sơ lưu.

3. “ Giấy phép nhập khẩu tự động” tinh quặng đồng chỉ do phòng Giấy phép Hạn ngạch của Bộ Thương mại và văn phòng đại diện đặc phái viên ở các tỉnh cấp phát.

4. Việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu từ khi vào cảng của các lô hàng hóa ở mục lục 1 và việc nhập khẩu tinh quặng đồng có thể được tiến hành với nhiều lô hàng cùng một lúc mà không cần cấp mỗi lô một giấy phép.

Mục lục 3: Danh mục hàng hóa quản lý cấp phép nhập khẩu tự động   ( Trích )
	STT
	Mã hiệu


	Tên hàng hóa
	Ghi chú

	1
	8407330000
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến có dung tích xi lanh trên 250cc nhưng không quá 1000cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến,dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc chương 87

	2
	8407341000
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến của xe có dung tích xi lanh từ 1000-3000 cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến,dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc chương 87

	3
	8407342010
	Máy tạo động lực đốt khí thiên nhiên có dung tích xi lanh trên 5.9 lít
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến,dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc chương 87

	4
	8407342090
	Các loại Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến của xe có dung tích xi lanh trên 3000cc khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến,dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc chương 87

	5
	8408201090
	Các loại động cơ dùng dầu diesel, công suất trên132.39 kw khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén dùng cho xe ở chương 87(132.39 kw=180 mã lực)

	6
	8408209020
	Các loại động cơ dùng dầu diesel, công suất định mức dưới 100 kw
	Dùng cho xe hơi

	7
	8408209090
	Các loại động cơ dùng dầu diesel, công suất dưới132.39 kw khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén dùng cho xe ở chương 87

	8
	8409999910
	Thiết bị phun diesel điều khiển điện
	Chỉ các loại máy tạo động lực khác của mã hiệu 8408

	9
	8443591220
	Máy in mặt đĩa CD dùng trong sản xuất CD
	

	10
	8445203100
	Máy kéo sợi chuyển tự động
	

	11
	8445204100
	Máy kéo sợi chuyển động tròn
	

	12
	8456100010
	Máy cắt bằng tia laze nguyên kiện
	

	13
	8456100090
	Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình sử dụng tia lazer hoặc tia sáng hoặc trùm photon
	

	14
	8456301010
	Máy công cụ điều khiển số để gia công máy phóng điện
	Máy gia công phóng điện không dây điều khiển 2 thì hoặc nhiều thì

	15
	8456301090
	Các máy công cụ điều khiển số gia công xử lý phóng điện khác
	

	16
	8457101000
	Trung tâm gia công kim loại kiểu đứng
	

	17
	8457102000
	Trung tâm gia công kim loại dạng nằm
	

	18
	8457103000
	Trung tâm gia công kim loại dạng giàn
	

	19
	8457109000
	Trung tâm gia công kim loại khác
	

	20
	8458110000
	Máy công cụ điều khiển số dạng nằm dùng để cắt kim loại
	Kể cả trung tâm cắt máy

	21
	8458910000
	Máy công cụ điều khiển số để cắt kim loại khác
	Kể cả trung tâm cắt máy

	22
	8459210000
	Máy công cụ điều khiển số để khoan kim loại khác
	Nhưng ngoại trừ máy công cụ mã số 8458

	23
	8459310000
	Máy phay dao điều khiển số dùng cắt kim loại khác
	Nhưng ngoại trừ máy công cụ mã số 8458

	24
	8459610000
	Máy phay điều khiển số dạng giàn dùng cắt kim loại khác
	

	25
	8459619000
	Máy phay điều khiển số dùng cắt kim loại khác
	Nhưng ngoại trừ máy công cụ mã số 8458 và máy phay dạng long môn

	26
	8460211000
	Máy mài phẳng điều khiển số bên ngoài tròn để gia công kim loại
	Bao gồm gia công kim loại và đồ gốm trong đó việc xác định vị trí theo một chiều trục tọa độ nào đó có thể đạt tới độ chính xác tối thiểu là 0,01mm

	27
	8460219000
	Máy mài phẳng điều khiển số để gia công kim loại khác
	Bao gồm gia công kim loại và đồ gốm trong đó việc xác định vị trí theo một chiều trục tọa độ nào đó có thể đạt tới độ chính xác tối thiểu là 0,01mm

	28
	8461401000
	Máy cắt bánh răng để cắt kim loại điều khiển số
	Bao gồm gia công kim loại và đồ gốm máy công cụ gia công bánh răng điều khiển số

	29
	8462101000
	Máy rèn hay máy dập khuân ( kể cả máy ép) và búa máy điều khiển số
	Bao gồm búa máy và máy dập khuân

	30
	8462219000
	Máy uốn gấp, điều khiển số gia công kim loại
	Bao gồm máy kiểu bằng,ngắn

	31
	8462411900
	Máy đột dập điều khiển số khác
	Bao gồm máy cắt(xén) và đột liên hợp

	32
	8477101010
	Máy đúc phun plastic dùng để sản xuất đĩa CD
	Gia công Plastic

	33
	8478100000
	Máy gia công và sản xuất thuốc lá khác
	Chưa được ghi chi tiết mã số trong chương này

	34
	8478900000
	Các linh kiện dùng để lắp máy gia công và sản xuất thuốc lá khác
	

	35
	8479899010
	Thiết bị sản xuất đĩa kim loại ban đầu để sản xuất đĩa CD
	Có công năng độc lập

	36
	8479899020
	Máy dán đồng bộ LD dùng trong sản xuất đĩa CD
	Có công năng độc lập

	37
	8479899030
	Máy công cụ mạ bạc kim loại  chân không dùng trong sản xuất đĩa CD
	Có công năng độc lập

	38
	8479899040
	Máy tráng kim loại chân không dùng trong sản xuất đĩa CD
	

	39
	8480710010
	Khuôn đúc chuyên dụng dùng trong sản xuất đĩa CD
	

	40
	8517301300
	Thiết bị trao đổi tín hiệu di động kỹ thuật số
	

	41
	8521909010
	Thiết bị đĩa kim loại gốc dùng trong sản xuất đĩa CD
	

	42
	8525101010
	Thiết bị truyền dẫn dùng cho đài phát thanh
	

	43
	8525201100
	Thiết bị trạm vệ tinh mặt đất dùng cho truyền hình
	

	44
	8525202211
	Linh kiện đồng bộ điện thoại không dây cầm tay kỹ thuật số GSM
	

	45
	8525202219
	Máy điện thoại không dây cầm tay kỹ thuật số GSM khác
	

	46
	8525202221
	Linh kiện đồng bộ điện thoại không dây cầm tay kỹ thuật số CDMA
	

	47
	8525202229
	Máy điện thoại không dây cầm tay kỹ thuật số CDMA khác
	

	48
	8525202290
	Các máy điện thoại không dây cầm tay khác
	

	49
	8525202900
	Các thiết bị thông tin di động khác
	

	50
	8525209210
	Trạm thông tin di động GSM
	

	51
	8525209220
	Trạm thông tin di động CDMA
	

	52
	8525209290
	Trạm thông tin di động khác
	

	53
	8525209300
	Thiết bị vào mạng không dây hộ sử dụng
	

	54
	8528121000
	Máy thu loại mầu dùng trong truyền hình có hoặc không gắn với máy thu thanh vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hay hình ảnh.
	

	55
	8529109021
	Angten để thu truyền hình vệ tinh
	

	56
	8529109029
	Các loại Angten dùng trong phát thanh truyền hình không dây khác
	

	57
	8529901011
	Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh
	

	58
	8529901012
	Thẻ thu tín hiệu truyền hình vệ tinh
	

	59
	8529901013
	Thẻ dùng trong máy thu tín hiệu truyền hình vệ tinh
	

	60
	8529901014
	Linh kiện chuyên dụng thu tín hiệu truyền hình vệ tinh
	

	61
	8529909011
	Thiết bị điều chỉnh cao tần để thu tín hiệu truyền hình vệ tinh
	

	62
	8543892010
	Thiết bị phóng đại công suất thu tín hiệu phát thanh truyền hình vô tuyến
	

	63
	8543899020
	Thiết bị kích ứng thu tín hiệu phát thanh truyền hình vô tuyến
	Có chức năng độc lập

	64
	8701200000
	Máy kéo đường bộ dùng cho bán romooc(romooc 1 trục)
	

	65
	8702102000
	Xe trở khách ra sân bay
	Xe chuyên dùng cho sân bay

	66
	8702109000
	Xe trở khách loai lớn chở 30 người trở lên ( dùng dầu diezel)
	Loại xe chở khách 30 chỗ ngồi trở lên có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng diezel

	67
	8702109219
	Xe trở khách loai từ 20 đến 22 chỗ ngồi động cơ đốt trong kiểu pisto đốt cháy bằng diezel
	Loại xe chở khách cỡ trung có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng diezel hoặc bán diezel, dung tích xi lanh trên 2000 cc

	68
	8702109290
	Xe trở khách loai từ 23 đến 30 chỗ ngồi động cơ đốt trong kiểu pisto đốt cháy bằng diezel khác
	Loại xe chở khách có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng diezel hoặc bán diezel

	69
	8702109310
	Xe trở khách loai từ 10 đến 19 chỗ ngồi dung tích xi lanh dưới 2000cc
	Loại xe chở khách cỡ trung có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng diezel hoặc bán diezel

	70
	8702109390
	Xe trở khách loai từ 10 đến 19 chỗ ngồi dung tích xi lanh dưới 2000cc trở lên
	Loại xe chở khách cỡ trung có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng diezel hoặc bán diezel

	71
	8702901000
	Xe trở khách loai lớn chở 30 người trở lên(các cỡ khác)
	Loại xe chở khách 30 chỗ ngồi trở lên có động cơ loại khác

	72
	8702902019
	Xe trở khách loai từ 20-22 chỗ ngồi động cơ không dùng diezel
	Loại xe chở khách cỡ trung có động loại khác, dung tích xi lanh trên 2000 cc

	73
	8702902090
	Xe trở khách loai từ 23 chỗ ngồi trở lên nhưng dưới 30 chỗ ngồi động cơ không dùng diezel
	Loại xe chở khách cỡ trung có động cơ loại khác

	74
	8702903010
	Xe trở khách loai từ 10 đến 19 chỗ ngồi dung tích xi lanh dưới 2000cc trở lên
	Loại xe trở khách cỡ trung dùng động cơ loại khác

	75
	8702903090
	Xe trở khách loai từ 10 đến 19 chỗ ngồi dung tích xi lanh dưới 2000cc trở lên
	Loại xe trở khách cỡ trung dùng động cơ loại khác

	76
	8703213011
	Xe khách loại nhỏ mã lực nhỏ chạy dầu diezel
	Chỉ động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh dưới 1000cc

	77
	8703213090
	Các linh kiện dời đồng bộ của xe mã hiệu 87302130
	

	78
	8703219011
	Xe khách loại nhỏ mã lực siêu nhỏ chạy dầu diezel, xe việt dã
	Chỉ động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh dưới 1000cc

	79
	8703219090
	Các linh kiện rời đồng bộ của xe mã hiệu 87302190
	

	80
	8703223010
	Xe ô tô mã lực nhỏ chạy xăng
	Chỉ động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực nhỏ chỉ dung tích xi lanh trên 1000cc – 1500cc

	81
	8703223090
	Linh kiện rời đồng bộ cho xe ô tô mã lực nhỏ chạy xăng
	

	82
	8703224010
	Xe việt dã 4 bánh mã lực nhỏ chạy xăng
	Chỉ động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực nhỏ chỉ dung tích xi lanh trên 1000cc – 1500cc

	83
	8703224090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032240
	

	84
	8703225010
	Xe khách loại nhỏ (không quá 9 chỗ ngồi) mã lực nhỏ chạy xăng
	Chỉ động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực nhỏ chỉ dung tích xi lanh trên 1000cc – 1500cc

	85
	8703225090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032250
	

	86
	8703229090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032290
	

	87
	8703231411
	Xe ô tô loại nhỏ dung tích xilanh từ trên 1500cc đến dưới 2200cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	88
	8703231419
	Xe ô tô loại nhỏ dung tích xi lanh từ 2200cc-2500cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	89
	8703231490
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032314
	

	90
	8703231511
	Xe việt dã 4 bánh dung tích xi lanh từ trên 1500cc-dưới 2400cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	91
	8703231519
	Xe việt dã 4 bánh dung tích xi lanh từ trên 2400cc-dưới 2500cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	92
	8703231590
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032315
	

	93
	8703231611
	Xe khách loại nhỏ dung tích xi lanh từ trên 1500cc đến dưới 2000cc
	Chỉ xe không quá 9 chỗ ngồi, động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	94
	8703231619
	Xe khách loại nhỏ dung tích xi lanh từ trên 2000cc đến dưới 2500cc
	Chỉ xe không quá 9 chỗ ngồi, động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	95
	8703231690
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032316
	

	96
	8703231911
	Xe khách loại nhỏ khác dung tích xi lanh từ trên 1500cc đến dưới 2000cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	97
	8703231912
	Xe khách loại nhỏ  khác dung tích xi lanh từ trên 2000cc đến dưới 2500cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	98
	8703231919
	Xe khác dung tích xi lanh từ trên 1500cc đến 2500cc
	Loại chạy xăng ,động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	99
	8703231990
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032319
	

	100
	8703233410
	Xe ô tô mã lực vừa chạy xăng
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh từ trên 2500cc-3000cc

	101
	8703233490
	Linh kiện rời đồng bộ của xe dưới mã số 87032334
	

	102
	8703233510
	Xe việt dã mã lực vừa chạy xăng
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh từ trên 2500cc-3000cc

	103
	8703233590
	Linh kiện rời đồng bộ của xe dưới mã số 87032335
	

	104
	8703233610
	Xe du lịch mã lực vừa chạy xăng (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh từ trên 2500cc-3000cc

	105
	8703233690
	Linh kiện rời đồng bộ của xe dưới mã số 87032336
	

	106
	8703233911
	Xe khách loại nhỏ mã lực vừa chạy xăng khác (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh từ trên 2500cc-3000cc

	107
	8703233919
	Xe mã lực vừa chạy xăng khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dung tích xi lanh từ trên 2500cc-3000cc

	108
	8703233990
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032339
	

	109
	8703243010
	Xe ô tô mã lực lớn chạy xăng (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 3000cc-3000cc

	110
	8703243090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032430
	

	111
	8703244010
	Xe việt dã mã lực lớn chạy xăng
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 3000cc-3000cc

	112
	8703244090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 870323440
	

	113
	8703245010
	Xe du lịch mã lực lớn chạy xăng (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 3000cc-3000cc

	114
	8703245090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032450
	

	115
	8703249011
	Xe khách loại nhỏ mã lực lớn chạy xăng khác (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 3000cc-3000cc

	116
	8703249019
	Xe mã lực lớn chạy xăng khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 3000cc-3000cc

	117
	8703249090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032490
	

	118
	8703313019
	Ô tô loại nhỏ dùng dầu diezel,dung tích xi lanh từ 1000cc-1500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi

	119
	8703313090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033130
	

	120
	8703314090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033140
	

	121
	8703315090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033150
	

	122
	8703313090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033190
	

	123
	8703323011
	Ô tô loại nhỏ dùng dầu diezel,dung tích xi lanh từ 1500cc-dưới 2200cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi

	124
	8703323019
	Ô tô loại nhỏ dùng dầu diezel,dung tích xi lanh từ 2200cc-2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi

	125
	8703323090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033230
	

	126
	8703324011
	Xe việt dã 4 bánh dung tích xi lanh trên 1500cc đến dưới 2400cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	127
	8703324019
	Xe việt dã 4 bánh dung tích xi lanh trên 1500cc đến dưới 2400cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	128
	8703324090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033240
	

	129
	8703325011
	Xe khách loại nhỏ dung tích xi lanh từ 1500cc đến 2000cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	130
	8703325019
	Xe khách loại nhỏ dung tích xi lanh từ 2000cc đến 2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	131
	8703325090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87032319
	

	132
	8703329011
	Xe khách loại nhỏ mã lực vừa chạy dầu diezel (dưới 9 chỗ ngồi) khác
	Dung tích xi lanh từ trên 1500cc đến dưới 2000cc

	133
	8703329012
	Xe khách loại nhỏ mã lực vừa chạy dầu diezel khác dung tích xi lanh từ 2000cc đến 2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	134
	8703329019
	Xe mã lực vừa chạy dầu diezel khác
	Dung tích xi lanh từ trên 1500cc đến dưới 2500cc

	135
	8703329090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033290
	

	136
	8703333010
	Xe Ô tô loại nhỏ dùng dầu diezel khác ,dung tích xi lanh từ trên 2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi 

	137
	8703333090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033330
	

	138
	8703334010
	Xe việt dã 4 bánh dung tích xi lanh trên 2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, không quá 9 chỗ ngồi dùng dầu diezel

	139
	8703334990
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033340
	

	140
	8703335010
	Xe khách loại nhỏ (không quá 9 chỗ ngồi) dung tích xi lanh trên 2500cc
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dùng dầu diezel

	141
	8703335090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033350
	

	142
	8703339011
	Xe khách loại nhỏ mã lực lớn chạy dầu diezel khác (không quá 9 chỗ ngồi)
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 2500cc

	143
	8703339019
	Xe khách loại lớn mã lực lớn chạy dầu diezel khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, mã lực lớn nghĩa là dung tích xi lanh từ trên 2500cc

	144
	8703339090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87033390
	

	145
	8703900011
	Xe ô tô loại nhỏ dung tích xi lanh dưới 1000cc khác
	

	146
	8703900012
	Xe ô tô loại nhỏ dung tích xi lanh từ 1000cc đến dưới 2200cc khác
	

	147
	8703900013
	Xe ô tô loại nhỏ dung tích xi lanh không dưới 2200cc khác
	

	148
	8703900015
	Xe du lịch loại nhỏ dung tích xi lanh không dưới 2000cc khác
	Không quá 9 chỗ ngồi

	149
	8703900016
	Xe việt dã dung tích xi lanh dưới 2400cc khác
	

	150
	8703900017
	Xe việt dã dung tích xi lanh  không dưới 2400cc khác
	

	151
	8703900019
	Xe có động cơ đốt trong loại khác
	Dưới 9 chỗ ngồi kể cả xe du lịch loại nhỏ và xe đua

	152
	8703900090
	Linh kiện rời đồng bộ của xe mã số 87039000
	

	153
	8704210000
	Xe tải cỡ nhỏ dùng dầu diezel khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, cỡ nhỏ nghĩa là tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn 

	154
	8704223000
	Xe tải cỡ trung dùng dầu diezel khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, cỡ trung nghĩa là tổng trọng lượng có tải từ trên 5 tấn đến  dưới 14 tấn

	155
	8704224000
	Xe tải cỡ nặng dùng dầu diezel khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, cỡ nặng nghĩa là tổng trọng lượng có tải từ 14 tấn đến  dưới 20 tấn

	156
	8704230020
	Xe thiết kế để trở bê tông hoặc xi măng với khối lượng lớn
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến, cỡ nặng nghĩa là tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn(có buồng lái)

	157
	8704230030
	Xe thiết kế để trở xi măng, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xitec
	Trọng lượng có tải tối đa trên 35 tấn có buồng lái

	158
	8704230040
	Gầm xe dùng cho xe cần cẩu, trọng lượng có tải tối đa không dưới 55 tấn
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến

	159
	8704230090
	Xe tải siêu trọng dùng dầu diezel khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến siêu trọng nghĩa là tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn

	160
	8704310000
	Xe tải tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng dầu diezel tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn

	161
	8704323000
	Xe tải tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn đến 8 tấn khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng dầu diezel

	162
	8704324000
	Xe tải tổng trọng lượng có tải trên 8 tấn khác
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng dầu diezel

	163
	8704900000
	Xe tải động cơ đốt trong khác
	

	164
	8706002100
	Khung gầm dùng cho xe có tổng trọng lượng có tải không dưới 14 tấn
	Đã lắp động cơ

	165
	8706002200
	Khung gầm dùng cho xe có tổng trọng lượng có tải dưới 14 tấn
	Đã lắp động cơ

	166
	8706003000
	Khung gầm dùng cho xe khách cỡ lớn
	Đã lắp động cơ

	167
	8706009000
	Khung gầm dùng cho xe khác
	Đã lắp động cơ, dùng cho các xe đã liệt kê ở phân nhóm 8701,8703 và 8705

	168
	8707100000
	Thân xe ( kể cả ca bin), dùng cho xe có động cơ chở người
	Dùng cho các xe đã liệt kê ở phân nhóm 8703( Trừ xe khách 10 chỗ ngồi trở lên)

	169
	8707901000
	Thân xe ( kể cả ca bin), dùng cho xe khách cỡ lớn
	Dùng cho xe dưới 30 chỗ ngồi

	170
	8707909000
	Thân xe ( kể cả ca bin), dùng cho xe khác
	Dùng cho các xe đã liệt kê ở phân nhóm 8701,8702,8704,8705

	171
	8708399910
	Má phanh đã được gắn sẵn dùng cho xe khác
	Bao gồm trợ lực phanh

	172
	8708409100
	Hộp số tự động dùng cho ô tô
	

	173
	8708409900
	Hộp số tự động dùng cho ô tô chưa được liệtkee
	

	174
	8705801000
	Cầu chủ động có vi sai dung cho xe kéo và máy kéo
	Có bộ phận giảm tốc, có hoặc không có thiết bị truyền động

	175
	8708502010
	Cầu chủ động có vi sai giữa và sau dùng cho xe trọng tải không dưới 10 tấn
	Có bộ phận giảm tốc, có hoặc không có thiết bị truyền động

	176
	8708502090
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe  khách cỡ lớn khác
	Có bộ phận giảm tốc, có hoặc không có thiết bị truyền động

	177
	8708504000
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe  tải nhẹ,chạy xăng hoặc diezel 
	Dùng cho xe trọng tải không quá 14 tấn thuộc các phân nhóm 8704 – 2100 , 2300 , 3100 , 3200, có bộ phận giảm tốc

	178
	8708505010
	Cầu chủ động có vi sai giữa và sau dùng cho xe trọng tải không dưới 6 tấn
	

	179
	8708505090
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe  tải cỡ nặng ,chạy dầu diezel khác
	Dùng cho xe thuộc các phân nhóm 87042240,87042300 đến 87043240

	180
	8708506000
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe đặc chủng
	Dùng cho xe ở nhóm 8705, có bộ phận giảm tốc, có hoặc không có thiết bị truyền động

	181
	8708509000
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe chưa được liệt kê
	Có bộ phận giảm tốc, có hoặc không có thiết bị truyền động

	182
	8708609010
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe chưa được liệt kê
	

	183
	8708999100
	Cầu chủ động có vi sai dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701 đến 8704
	

	184
	8802300000
	Máy bay và phương tiện bay cỡ trung khác
	Có trọng lượng không tải trên 2 tấn nhưng không quá 15 tấn

	185
	8802401010
	Máy bay chở khách có trọng lượng không tải từ 25 tấn đến dưới 45 tấn
	

	186
	8802401090
	Máy bay và phương tiện bay cỡ lớn có trọng lượng không tải từ 15 tấn đến dưới 45 tấn
	Không kể máy bay trở khách có trọng lượng không tải trên 25 tấn nhưng không quá 45 tấn

	187
	8802402000
	Máy bay và phương tiện bay cỡ rất lớn
	Cỡ rất lớn chỉ trọng lượng không tải trên 45 tấn

	188
	8901201100

đến.209000
	Tầu chở dầu hoặc khí hóa lỏng
	

	189
	9801902100 đến 90800
	Tầu thuyền khác để vận chuyển hàng hóa
	

	190
	9031490010
	Máy kiểm tra và dò tự động AID dùng trong dây truyền sản xuất đĩa CD
	

	191
	9504100000
	Trò chơi Video
	Dùng với máy vô tuyến truyền hình

	192
	9504301000
	Trò chơi điện tử
	Hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, xèng hoặc các mặt hàng tương tự

	193
	9504309000
	Các đồ dùng trong trò chơi khác
	Hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, xèng hoặc các mặt hàng tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động

	194
	9504901000
	Trò chơi điện tử khác
	


Phụ lục 4: Danh mục hàng hóa quản lý cấp phép nhập khẩu tự động


	Loại

mã hàng
	Mã hiệu

hàng hóa


	Tên hàng hóa
	Ghi chú

	Quặng sắt
	2601111000
	Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa thiêu kết
	Bình quân kích thước hạt nhỏ hơn 0,8mm, ngoại trừ pirit sắt đã nung

	
	2601111200
	Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa thiêu kết
	Bình quân kích thước hạt nhỏ hơn 0,8mm, nhưng không lớn hơn 6,3mm,ngoại trừ pirit sắt đã nung

	
	2601111900
	Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa thiêu kết khác
	Ngoại trừ pirit sắt đã nung


	
	2601120000
	Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa thiêu kết khác
	Ngoại trừ pirit sắt đã nung

	
	2601200000
	Pirit sắt đã nung
	

	Dầu thô
	2709000000
	Dầu thô (dầu mỏ dạng thô)
	Bao gồm các loại dầu thuốc được từ các khoáng bitum, ở dạng thô

	Dầu thành phẩm
	2710111000
	Xăng xe  và xăng máy bay
	

	
	2710112000
	Naphtha
	

	
	2710191100
	Dầu hỏa dùng trong ngành hàng không
	

	
	2710191200
	Dầu hỏa thắp sáng
	

	
	2710192100
	Dầu thô đã tách phần nhẹ
	

	
	2710192200
	Dầu nguyên liệu để sản xuất muội than
	

	
	2710192910
	Dầu nến
	Chưng cất dưới 350 độ thể tích dưới 20 %, chưng cất dưới 550 độ thể tích dưới 80 %

	
	2710192920
	Diesel nặng
	

	
	2710192990
	Dầu diesel và dầu nguyên liệu để sản xuất muội than khác
	

	Oxit nhôm
	2818200000
	Oxit nhôm 
	Ngoại trừ corundum nhân tạo

	Phân bón
	2834211000
	Phân bón kali nitrat
	

	
	3102210000
	Amoni sulfat(SA)
	

	Hóa học
	3102290000
	Muối kép và hỗn hợp của Amoni nitrat và Amoni sulfat
	

	
	3102400000
	Hỗn hợp Amoni nitrat với carbonat
	Bao gồm hỗn hợp của Amoni nitrat với canxi carbonat hoặc các chất vô cơ không có tính chất làm mầu mỡ cho đất khác

	
	3102500000
	Natri nitrat
	

	
	3102600000
	Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và Amoni sulfat
	

	
	3102700000
	Canxi xyanamit ( calcium cyanamide)
	

	
	3102800000
	Hỗn hợp ure và Amoni nitrat ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch Amoniac
	Kể cả dung dịch Amoniac

	
	3102900000
	Các loại phân khoáng hay phân hóa học khác
	Kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm trước

	
	3103101000
	Superphosphat
	

	
	3103109000
	Superphosphat
	

	
	3103200000
	Xibazơ
	

	
	3103900000
	Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat khác
	Không kể xibazơ và phosphat khác

	
	3104100000
	Carnallite ,sytvite và các muối kali tự nhiên khác ở dạng thô
	

	
	3104201000
	Kali clorua phân tích thuần
	

	
	3104209000
	Kali clorua phân tích khác
	

	
	3104300000
	Kali sulfal
	

	
	3104900000
	Phân khoáng hoặc phân hóa học , có chứa kali khác
	

	
	3105100090
	Các mặt hàng của chương 31 ở dạng viên hoặc đóng trong các bao bì khác
	Trọng lượng cả bì không quá 10 kg

	
	3105400000
	Ammonium dihydrogenorthophosphosphate (monoammonium phosphat)
	Bao gồm Ammonium dihydrogenorthophosphosphate (monoammonium phosphat) và hỗn hợp của nó với diamonium hydrogenorthophosphosphate (diamonium phosphat)

	
	3105510000
	Phân bón có chứa nitrat và phosphat
	Kể cả phân khoáng và phân hóa học 

	
	3105590000
	Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa 2 nguyên tố là Nito và phospho
	Kể cả phân khoáng và phân hóa học

	
	3105600000
	Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa 2 nguyên tố là Kali và phospho
	

	
	3105900000
	Loại khác
	

	Nông dược
	2920909011
	Dimetyl sulfat (DMS)
	

	
	2920909011
	Dimetyl sulfat (DMS)
	

	
	2921430010
	Toluine và các dẫn xuất của chúng;muối của chúng
	

	
	2922499914
	Isoprocarb 
	Dẫn xuất của Isoprocarb

	Nông dược
	2925190021
	Procymidone 
	Dẫn xuất của procymidone 

	
	2926909010
	Fenpropathrin ,cyhalothrin 
	Dẫn xuất của fenpropathrin , esfenvalerate , cyhalothrin 

	
	2930200011
	Benthiocard,Cartap
	Dẫn xuất của Bentyiocard,Cardtp

	
	2930909011
	Sethoxydim
	Dẫn xuất của Sethoxydim

	
	2932999011
	Carbonfuran
	Dẫn xuất của Carbonfuran

	
	2933290011
	Iprodione
	Dẫn xuất của Iprodione

	
	2933399021
	Fluazifop-p-butyl ,chlorpyrifos 
	Dẫn xuất của fluazifop-p-butyl ,chlorpyrifos 

	
	2933399022
	Paraquat,acetamiprib 
	Dẫn xuất của Paraquat, acetamiprib 

	
	2933399023
	Quizalofop-p-butyl 
	Dẫn xuất của quizalofop-p-butyl

	
	2934100011
	Hexythiazox 
	Dẫn xuất của hexythiazox

	
	2934999010
	Oxadiazon 
	Dẫn xuất của oxadiazon

	
	3808101910
	Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đóng gói bán lẻ
	

	
	3808101990
	Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đóng gói bán lẻ
	

	
	3808109000
	Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đóng gói bán lẻ
	

	
	3808201010
	Thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp đóng gói bán lẻ
	

	
	3808201090
	Thuốc diệt khuẩn không dùng trong nông nghiệp đóng gói bán lẻ
	

	
	3808209010
	Thuốc diệt khuẩn không dùng trong y tế chưa đóng gói bán lẻ
	

	
	3808209021
	Thùng đựng hoa quả đã được diệt khuẩn
	

	
	3808209029
	Các loại thuốc nấm chưa đóng gói bán lẻ dùng trong nông nghiệp khác
	

	
	3808209090
	Thuốc diệt nấm không dùng trong nông nghiệp, chưa đóng gói bán lẻ
	Kể cả thuốc diệt trùng không dùng trong y tế

	
	3808301110
	Thuốc diệt cỏ  đóng gói bán lẻ dùng trong nông nghiệp 
	

	
	3808301190
	Thuốc diệt cỏ  đóng gói bán lẻ không dùng trong nông nghiệp
	

	
	3808301900
	Thuốc diệt cỏ chưa đóng gói bán lẻ 
	

	
	3808309900
	Thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều chỉnh sự phát triển của cây
	

	
	3808400010
	Thuốc tiêu độc(khử trùng) dùng trong y tế
	

	
	3808400090
	Thuốc tiêu độc(khử trùng) dùng trong y tế
	

	
	3808901000
	Thuốc diệt chuột và nông dược khác đóng gói bán lẻ
	

	
	3808909000
	Thuốc diệt chuột và nông dược khác chưa đóng gói bán lẻ
	

	Poly (etylen terephthalat)
	3907601101
	Poly (etylen terephthalat) dạng bột nhão
	

	
	3907601900
	Poly (etylen terephthalat) dạng  khác
	

	Lốp xe ô tô
	4011100010
	Lốp kinh tuyến mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô con
	Lốp xe cao su , sử dụng cho cả loại xe ô tô chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua

	
	4011100090
	Lốp phi kinh tuyến mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô con
	Lốp xe cao su , sử dụng cho cả loại xe ô tô chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua

	
	4011200011
	Lốp cao su mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô buyt và ô tô vận tải
	Chỉ lốp xe cao su dùng cho xe vận chuyển có nặt cắt rộng không quá 24 inch

	
	4011200019
	Lốp kinh tuyến mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô buyt và ô tô vận tải
	Chỉ lốp xe cao su dùng cho xe vận chuyển có nặt cắt rộng không quá 24 inch

	
	4011200091
	Lốp kinh tuyến mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô buyt và ô tô vận tải khác
	Chỉ lốp xe cao su dùng cho xe vận chuyển

	
	4011200099
	Lốp cao su mới, loại bơm hơi sử dụng cho ô tô buyt và ô tô vận tải khác
	Chỉ lốp xe cao su dùng cho xe vận chuyển

	
	4011610011
	Lốp kinh tuyến hoa lốp hình chữ nhật, kích thước vành không quá 61cm
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

	
	4011610019
	Lốp xe, hoa lốp hình chữ nhân, mặt cắt rộng không quá 24 inch khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

	
	4011610091
	Lốp xe kinh tuyến hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

	
	4011610099
	Lốp xe kinh tuyến hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

	
	4011620011
	Lốp xe kinh tuyến hoa lốp hình chữ nhân, mặt cắt rộng không quá 24 inch trở lên khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành không quá 61 cm

	Lốp xe
	4011620019
	Lốp xe kinh tuyến hoa lốp hình chữ nhân, mặt cắt rộng không quá 24 inch trở lên khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành không quá 61 cm

	
	4011620091
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành không quá 61 cm

	
	4011620099
	Lốp xe phi kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành không quá 61 cm

	
	4011630011
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác, mặt cắt rộng không quá 24 inch
	

	
	4011630019
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác, mặt cắt rộng không quá 24 inch
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành từ 61 cm trở lên

	
	4011630091
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành từ 61 cm trở lên

	
	4011630099
	Lốp xe phi kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Lốp mới, loại dùng hơi bơm,bằng cao su , hoa lốp kiểu hình chữ nhân, dùng cho xe và máy xây dựng  hoặc xếp dỡ công nghiệp có kích thước vành từ 61 cm trở lên

	
	4011690011
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác, mặt cắt rộng không quá 24 inch
	Tác dụng khác, lốp mới,loại dùng bơm hơi, bằng cao su,hoa lốp kiểu hình chữ nhân

	
	4011690019
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Tác dụng khác, lốp mới,loại dùng bơm hơi, bằng cao su,hoa lốp kiểu hình chữ nhân

	
	4011690091
	Lốp xe kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Tác dụng khác, lốp mới,loại dùng bơm hơi, bằng cao su,hoa lốp kiểu hình chữ nhân

	
	4011690099
	Lốp xe phi kinh tuyến, hoa lốp hình chữ nhân khác
	Tác dụng khác, lốp mới,loại dùng bơm hơi, bằng cao su,hoa lốp kiểu hình chữ nhân

	
	4012110000
	Lốp đắp lại, loại dùng cho ô tô con ( kể cả ô tô con chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua)
	

	
	4012120000
	Lốp đắp lại, loại dùng cho ô tô buýt và ô tô tải
	

	
	4012201010
	Lốp xe kinh tuyến đã qua sử dụng ,loại dùng hơi bơm, bẳng cao su 
	

	
	4012201090
	Lốp xe phi kinh tuyến đã qua sử dụng ,loại dùng hơi bơm, bẳng cao su
	

	
	4012902010
	Lốp xe kinh tuyến đặc hay nửa đặc
	

	
	4012902090
	Lốp xe phi kinh tuyến đặc hay nửa đặc
	Kể cả lót lốp cao su và săm xe cao su có thể thay thế

	
	4013100000
	Săm xe bằng cao su 
	Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua). ô tô buýt hoặc ô tô tải 

	Sợi filament tổng hợp 
	5402200010
	Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ độ bền cao làm từ các polyeste
	Không dùng để đóng gói bán lẻ, sợi đơn/ sợi xe, không xoắn hoặc xoắn dưới 5 vòng trên mét

	
	5402202020
	Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ độ bền cao làm từ các polyeste
	Không dùng để đóng gói bán lẻ, sợi xe, không xoắn hoặc xoắn dưới 5 vòng trên mét

	
	5402200090
	Sợi xe đàn hồi cao từ các polyeste chưa đóng gói để bán lẻ
	

	
	5402331000
	Sợi xe đàn hồi cao từ các polyeste chưa đóng gói để bán lẻ
	

	
	5402339000
	Sợi dún từ các polyeste chưa đóng gói  để bán lẻ
	

	
	5402420000
	Từ các polyeste không xoắn được định hướng một phần chưa đóng gói để bán lẻ
	Không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên met

	
	5402430010
	Sợi filament tổng hợp từ các polyeste không xoắn chưa đóng gói để bán lẻ khác
	Sợi đơn, không xoắn hoặc sợi kép xoắn dưới 5 vòng trên mét, không dùng để đóng gói bán lẻ

	
	5402430090
	Sợi filament tổng hợp từ các polyeste không xoắn chưa đóng gói để bán lẻ khác
	Sợi kép, có độ xoắn từ 5 vòng trên mét trở lên nhưng không quá 50 vòng trên mét, không dùng để đóng gói bán lẻ

	
	5402520000
	Sợi filament tổng hợp từ các polyeste không xoắn thêm chưa đóng gói để bán lẻ khác
	Xoắn thêm chỉ độ xoắn trên 50 vòng trên mét

	
	5402620000
	Sợi xe từ các polyeste chưa đóng gói để bán lẻ 
	Kể cả sợi cáp

	
	5404100010
	Sợi monofilament  tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên
	Kích thước mặt cắt ngang không quá 1mm, sợi đơn tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex quy về nhóm 5402

	
	5501200000
	Tô(tow) filament tổng hợp từ các polyeste
	

	
	5503200000
	Xơ staple tổng hợp chưa chải thô, chưa chải kỹ
	Kể cả sơ staphle tổng hợp đã qua gia công cách khác để kéo sợi từ các polyeste

	
	5506200000
	Xơ staple tổng hợp chải thô, chải kỹ, hoặc gia công cách khác để kéo sợi từ các polyeste
	Kể cả sơ staphle tổng hợp đã qua gia công cách khác để kéo sợi từ các polyeste

	
	5509210000
	Sợi xe hoặc sợi cáp từ sơ staple tổng hợp , chưa đóng gói để bán lẻ, sợi đơn
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85 % trở lên

	
	5509220010
	Sợi xe hoặc sợi cáp từ sơ staple tổng hợp , chưa đóng gói để bán lẻ
	Cuối xoắn thành chữ Z, hàm lượng polyeste từ 85 % trở lên không kể chỉ khâu

	Sợi từ xơ staple tổng hợp 
	5509220090
	Sợi xe hoặc sợi cáp từ sơ staple tổng hợp , chưa đóng gói để bán lẻ khác
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85 % trở lên, không kể chỉ khâu

	
	5509510000
	Sợi được pha chủ yếu hay pha duy nhất với sơ staple tái tạo sợi đơn, chưa đóng gói bán lẻ
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste dưới 85 %

	
	5509520000
	Sợi được pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn chưa đóng gói bán lẻ
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste dưới 85 %

	
	5509530000
	Sợi được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông, chưa đóng gói bán lẻ
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste dưới 85 %

	
	5509590000
	Sợi được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông, chưa đóng gói bán lẻ khác
	Có tỷ trọng xơ staple polyeste dưới 85 %

	Sợi filament Tổng hợp
	5402391000
	Sợi dún dài từ các polyamit
	Không dùng để đóng gói bán lẻ

	
	5402399000
	Sợi dún tổng hợp khác
	Không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402491010
	Sợi đơn từ các polyamit
	Sợi đơn /sợi kép chưa xoắn hoặc độ xoắn dưới 5 vòng trên mét ,không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402491090
	Sợi đơn từ các polyamit
	Độ xoắn từ 5 vòng trên mét trở lên nhưng không quá 50 vòng trên mét , không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402492010
	Sợi đơn amoni propylene
	Sợi đơn /sợi kép chưa xoắn hoặc độ xoắn dưới 5 vòng trên mét ,không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402492090
	Sợi amoni propylene
	Độ xoắn từ 5 vòng trên mét trở lên nhưng không quá 50 vòng trên mét , không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402499010
	Sợi đơn tổng hợp dài khác
	Sợi đơn /sợi kép chưa xoắn hoặc độ xoắn dưới 5 vòng trên mét ,không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402499090
	Sợi đơn tổng hợp dài khác
	Độ xoắn từ 5 vòng trên mét trở lên nhưng không quá 50 vòng trên mét , không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402591000
	Sợi từ các polyamit
	Độ xoắn không quá 50 vòng trên mét ,không dùng để đóng gói bán lẻ 

	
	5402599000
	Sợi đơn tổng hợp dài khác
	Độ xoắn không quá 50 vòng trên mét ,không dùng để đóng gói bán lẻ

	
	5402691000
	Sợi từ các polyamit 
	

	
	5402692000
	Sợi amoni propylene 
	

	
	5402699000
	Sợi xe hoặc sợi cáp tổng hợp dạng dài khác
	Không dùng để đóng gói bán lẻ

	
	5501300000
	Tô (tow) filament tổng hợp từ các acrylic hoặc modacrylic
	Kể cả tô (tow) filament tổng hợp từ acrylic hoặc modacrylic dạng dún

	
	5503300000
	Xơ staple tổng hợp , chưa chải thô, chải kỹ, từ acrylic hoặc modacrylic, sợi ngắn
	Xơ staple tổng hợp từ các acrylic hoặc modacrylic, sợi ngắn dạng dún

	
	5506300000
	Xơ staple tổng hợp , chưa chải thô, chải kỹ, từ acrylic hoặc modacrylic, sợi ngắn
	Kể cả loại đã gia công cách khác để kéo sợi


	
	5509310000
	Sợi đơn từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.
	Kể cả sợi xe và sợi cáp có tỷ trọng xơ staple acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên;

	
	5509320000
	Sợi xe hoặc sợi cáp từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.
	Kể cả sợi xe và sợi cáp có tỷ trọng xơ staple acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên;

	
	5509610000
	Sợi khác, từ xơ staple acrylic hoặc modacrylic được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông, chưa đóng gói bán lẻ.
	Tỷ trọng xơ staple acrylic hoặc modacrylic dưới 85% 

	
	5509620000
	Sợi khác, từ xơ staple acrylic hoặc modacrylic được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông, chưa đóng gói bán lẻ.
	Tỷ trọng xơ staple acrylic hoặc modacrylic dưới 85%

	
	5509690000
	Sợi khác, từ xơ staple acrylic hoặc modacrylic được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông, chưa đóng gói bán lẻ khác.
	Tỷ trọng xơ staple acrylic hoặc modacrylic dưới 85%

	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm
	7207120000
	Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dầy.
	Có hàm lượng các bon dưới 0,25% trọng lượng.

	
	7207120000
	Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)
	Có hàm lượng các bon dưới 0,25% trọng lượng.

	
	7207190000
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng  bán thành phẩm có hàm lượng các bon dưới 0,25% trọng lượng khác.
	

	
	7207200000
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng  bán thành phảm có hàm lượng các bon dưới 0,25% trọng lượng .
	

	Sắt thép
	7208100000
	Thép ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng có hình dập nối.
	

	
	7208250000
	Thép loại khác dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gì , chiều dầy từ 4,75mm trở lên.
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 60mm trở lên, được cán nóng chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208261000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, chiều dầy từ  3mm trở lên đến dưới 4,75mm .
	Đã ngâm thẩy gỉ, rộng từ 600mm trở lên, cường độ uốn cong lớn hơn 355N/mm2.

	
	7208269000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dầy từ  3mm trở lên đến dưới 4,75mm .
	Đã ngâm thẩy gỉ, rộng từ 600mm trở lên, cường độ uốn cong lớn hơn 355N/mm2.

	
	7208271000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dầy từ  dưới 1,5mm.
	Đã ngâm thẩy gỉ, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208279000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dầy từ  dưới 1,5mm trở lên đến dưới 3mm.
	Đã ngâm thẩy gỉ, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	Sắt thép
	7208360000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dày trên 10mm.
	Chưa gia công thêm qúa mức cán nóng, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208370000
	Thép dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dày  từ 4,75mm đến 10mm.
	Chưa gia công thêm qúa mức cán nóng, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208381000
	Thép dạng cuộn, cường độ lớn, không được gia công quá mức cán nóng, chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, cường độ uốn cong 355N/mm2 trở lên.

	
	7208389000
	Thép dạng cuộn, cường độ lớn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, cường độ uốn cong 355N/mm2 trở lên.

	
	7208391000
	Thép dạng cuộn, cường độ lớn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dày từ dưới 1,5mm.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208399000
	Thép dạng cuộn, cường độ lớn, không được gia công quá mức cán nóng khác, chiều dày từ 1.5mm trở lên đến dưới 3mm.
	Chưa gia công thêm, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng không kể thép không được gia công quá mức cán nóng.

	
	7208400000
	Thép ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt.
	Chưa gia công thêm, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng , không kể thép không được gia công quá mức cán nóng.

	
	7208511000
	Thép ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng độ dày không quá 50mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208512000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, độ dày từ trên 20mm đến 50mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, độ dày từ trên 10mm đến 20mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng

	
	7208520000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, độ dày từ 4.75mm đến 10mm.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, độ dày từ 3mm đến 4.75mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong lớn hơn 355N/mm2.

	
	7208539000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công ở mức cán nóng, độ dày từ 3mm đến dưới 4.75mm
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong lớn hơn 355N/mm2.

	
	7208541000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công ở mức cán nóng, độ dày từ dưới 1,5mm 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7208549000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công ở mức cán nóng, độ dày từ 1,5mm đến dưới 3mm
	Chưa gia công thêm , rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng, không kể thép không được gia công quá mức cán nóng.

	
	7208900000
	Thép không được gia công quá mức cán nóng khác hay thép phi hợp kim cán thành lá hoặc tấm.
	Chưa gia công thêm, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng, không kể thép không được gia công quá mức cán nóng.

	
	7209151000
	Thép dạng cuộn cường độ cao, cán lạnh, chiều dày từ 3mm trở lên.
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong lớn hơn 355N/mm2

	
	7209159000
	Thép dạng cuộn cường độ cao, không được gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 3mm trở lên khác.
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong nhỏ hơn hoặc bằng 355N/mm2  

	
	7209161000
	Thép dạng cuộn cường độ cao, cán lạnh, chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong lớn hơn 275N/mm2

	
	7209169000
	Thép dạng cuộn cường độ thấp, cán lạnh, chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong nhỏ hơn hoặc bằng 355N/mm2  

	
	7209171000
	Thép dạng cuộn cường độ cao, không được gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 0,5mm đến 1mm
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong lớn hơn 275N/mm2

	
	7209179000
	Thép dạng cuộn cường độ thấp, không được gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 0,5mm đến 1mm.
	Rộng từ 600mm trở lên, 

cường độ uốn cong nhỏ hơn hoặc bằng 275N/mm2  

	
	7209181000
	Thép phi hợp kim dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, chiều dày dưới 0,3mm.
	Chưa gia công thêm, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7209189000
	Thép phi hợp kim dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 0,3mm đến dưới 0,5mm
	Chưa gia công thêm, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7209250000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, độ dày từ 3mm trở lên.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7209260000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, độ dày trên 1mm đến dưới 3mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7209270000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, độ dày từ 0,5mm đến dưới 1mm
	Chưa gia công thêm,  rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7209280000
	Thép loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội, độ dày dưới 0,5mm
	Chưa gia công thêm,  rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng, không kể thép không được gia công quá mức cán nguội

	Sắt thép
	7209900000
	Sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, không được gia công quá mức cán nguội
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, rộng từ 600mm trở lên, chưa phủ, mạ hoặc tráng

	
	721010000
	Thép không hợp kim được cán phẳng dày mạ hoặc tráng thiếc
	Chiều dày từ 0.5mm trở lên, chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7210120000
	Thép không hợp kim được cán mỏng mạ hoặc tráng thiếc
	Chiều dày dưới 0.5mm, chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7210200000
	Sắt  hoặc thép không hợp kim hoặc cán phẳng phủ hoặc tráng chì
	Kể cả hợp kim chì thiếc

	
	7210300000
	Sắt  hoặc thép không hợp kim hoặc cán phẳng mạ hoặc tráng  kẽm  bằng phương pháp  điện phân
	Chiều rộng từ 600mm trở lên

	
	7210410000
	Sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, mạ hoặc tráng chì hình lượn sóng
	Không kể sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, mạ hoặc tráng chì bằng phương pháp điện phân, chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7210490000
	Sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, mạ hoặc tráng chì hình khác
	Không kể sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, mạ hoặc tráng chì bằng phương pháp điện phân, chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7210500000
	Sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crom và oxit crom
	Chiều rộng từ 600mm trở lên

	
	7210610000
	Sắt cán phẳng, được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm
	Kể cả thép không hợp kim, chiều rộng 600mm trở lên.

	
	7210690000
	Sắt cán phẳng, được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm khác
	Kể cả thép không hợp kim, chiều rộng 600mm trở lên

	
	7210700000
	Sắt hoặc thép phi hợp kim cán phẳng, được sơn, quét hoặc tráng plastic
	Chiếu rộng từ 600mm trở lên

	
	7210900000
	Sắt hoặc thép phi hợp kim cán phẳng, được tráng thiếc khác
	Chiếu rộng từ 600mm trở lên

	
	7211130000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, không ở dạng cuộn và không có hình lồi
	Chiều rộng trên 150mm đến dưới 600mm và chiều dày không dưới 4mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	7211140000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, không được gia công quá mức cán nóng, độ dày không dưới 4.75 mm
	Chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng 

	
	7211190000
	 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, không được gia công quá mức cán nóng, dạng băng  và nẹp khác.
	Chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng 

	
	7211230000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, không được gia công quá mức cán nguội, có hàm lượng các bon dưới 0,25% trọng lượng
	Chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng 

	
	7211290000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim , không được gia công quá mức cán nguội khác, dạng băng và nẹp khác
	Chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng có hàm lượng các bon từ 0,25% trọng lượng trở lên

	
	7211900000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim , không được gia công quá mức cán nguội dạng băng và nẹp khác
	Chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng 

	
	7212100000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, được mạ hoặc tráng thiếc, dạng băng và nẹp
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	7212200000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, dạng băng và nẹp
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	7212300000
	Các sản phẩm sắt được mạ hoặcẩtngs kẽm bằng phương pháp khác, dạng băng và nẹp
	Kể cả thép không hợp kim, chiều rộng dưới 600mm

	
	7212400000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, được sơn, quét hoặc tráng plastic, dạng băng và nẹp
	Chiều rộng dưới 600mmm

	
	7212500000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, được mạ hoặc trang bằng phương pháp khác, dạng băng và nẹp
	Chiều rộng dưới 600mmm

	
	7212600000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, được dát phủ, dạng băng và nẹp
	Chiều rộng dưới 600mmm

	
	7213100000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim dạng thanh và que, được cán nóng
	Kể cả các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán

	
	7213200000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép dễ cắt gọt dạng thanh và que, được cán nóng
	Không kể cả các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán

	
	7213910000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép dạng thanh và que có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm, cán nóng
	

	
	7213990000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép dạng thanh và que  cán nóng khác
	

	
	7214100000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép dạng thanh và que  khác đã qua rèn
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7214200000
	Các sản phẩm sắt hoặc thép dạng thanh và que  khác đã gia công cán nóng
	Kể cả sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que thay đổi hình dạng trong quá trình gia công, gia công nóng nghĩa là cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng

	
	7214200000
	Sắt hoặc thép không hợp kim dễ cắt gọt ở dạng thanh và que khác, đã gia công nóng
	Không kể cả sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que thay đổi hình dạng trong quá trình gia công, gia công nóng nghĩa là cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng

	
	7214910000
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh  và que, mặt cắt ngang hình chữ nhật
	ẩttừ hình vuông

	
	7214990000
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh  và que, cán nóng khác
	

	
	7215100000
	Thép dễ cắt gọt dạng thanh và que khác, gia công kết thúc nguội
	Kể cả tạo hình nguội

	
	7216101000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ H, có chiều cao dưới 80mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216102000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ I, có chiều cao dưới 80mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216109000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ U, có chiều cao dưới 80mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216210000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ L, có chiều cao dưới 80mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216220000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ T, có chiều cao dưới 80mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216310000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ U, có chiều 80mm trở lên
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216321000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ I, có chiều cao trên 200mm 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216329000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ I, có chiều cao  từ 80mm đến 200mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	Sắt thép
	7216311000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ H, có chiều cao trên 80mm 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216331900
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ H, có chiều cao trên 200mm đến 800mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216333900
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ H, có chiều cao trên 80mm đến 200mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216401000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ L, có chiều cao 80mm trở lên 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216402000
	Sắt hoặc thép không hợp kim hình chữ T, có chiều cao trên 80mm trở lên
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216501000
	Thép hình chữ Z
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216509000
	Sắt hoặc thép không hợp kim góc, khuôn, hình khác
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7216610000
	Sắt hoặc thép không hợp kim góc, khuôn, hình khác thu được từ các sản phẩm cán phẳng
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội

	
	7216690000
	Sắt hoặc thép không hợp kim góc, khuôn, hình khác không gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội

	
	7216910000
	Sắt hoặc thép không hợp kim góc, khuôn, hình khác thu được từ các sản phẩm cán phẳng khác
	

	
	7216990000
	Sắt hoặc thép không hợp kim góc, khuôn, hình khác
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng hoặc cán nguội

	
	7217100000
	Dây sắt hoặc thép không hợp kim, không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng
	

	
	7217200000
	Dây sắt hoặc thép không hợp kim, không được mạ hoặc tráng kẽm.
	

	
	7217300000
	Dây sắt hoặc thép không hợp kim, không được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác
	Kể cả dây thép phi hợp kim

	
	7217900000
	Dây sắt hoặc thép không hợp kim khác
	

	
	7218100000
	Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác
	

	
	7218910000
	Thép không gỉ ở dnạg thỏi đúc hoặc dạng  thô khác, có mặt cắt ngang hình chữ nhật
	Không kể hình vuông

	
	7218990000
	Thép không gỉ bán ở thành phẩm khác
	

	
	7219110000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, chiều dày trên 10mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng từ 600mm trở lên

	
	7219120000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, chiều dày từ 4.75mm đến 10mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng từ 600mm trở lên

	
	7219131100
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, chưa ngâm tẩy gỉ, chiều dày từ 3mm đến dưới 4.75mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, thép crom-mangan không gỉ hàm lượng niken dưới 7%

	
	7219131900
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, chưa ngâm tẩy gỉ, chiều dày từ 3mm đến dưới 4.75mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7219132900
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn khác, đã ngâm tẩy gỉ, chiều dày từ 3mm đến dưới 4.75mm
	Chưa gia công thêm, không kể thép không gia công quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219141100
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn chưa ngâm tẩy gỉ, chiều dày dưới 3mm 
	Chưa gia công thêm, quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên, thép crom-mangan không gỉ hàm lượng niken dưới 7%

	
	7219141900
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn chưa ngâm tẩy gỉ, chiều dày dưới 3mm khác.
	Chưa gia công thêm, quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên.

	
	7219142900
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn đã ngâm tẩy gỉ, chiều dày dưới 3mm 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên thép crom-mangan không gỉ hàm lượng niken dưới 7%

	
	7219210000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày trên 10mm 
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên 

	
	7219220000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày từ 4.75mm đến 10mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên 

	
	7219230000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày từ 3mm đến dưới 4.75mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên 

	
	7219241000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày từ trên 1mm đến dưới 3mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219242000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày từ trên 0.5mm đến 1mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	721924300
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nóng, chiều dày dưới 0.5mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219310000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 4.75mm trở lên.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219320000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 3mm đến dưới 4.75.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219330000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ trên 1mm đến dưới 3mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219340000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, chiều dày từ 0.5mm đến dưới 1mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	7219350000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, chiều dày dưới 0.5mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội, có chiều rộng 600mm trở lên

	
	72199900000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội khác.
	Gia công thêm sau khi đúc nóng hoặc đúc nguội, không ở dạng cuốn, có chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	722011000 đến 7220201000
	Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng.
	Chưa gia công thêm qúa mức cán nóng, có chiều rộng dưới 600mm.

	
	7220209000
	Thép không gỉ cán phẳng, không gia công quá mức cán nguội, dạng đai và dài, chiều rộng từ 300mm đến dưới 600mm
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội.

	
	7220900000
	Thép không gỉ cán phẳng, dạng đai và dải khác.
	Gia công thêm sau khi đúc nóng hoặc đúc nguội, không ở dạng cuốn, có chiều rộng dưới 600mm.

	
	7221000000
	Thép không gỉ dạng thanh và que, chưa gia công quá mức cán nóng.
	Chưa gia công thêm quá mức cán nguội.

	
	7221100000
	Thép không gỉ dạng thanh và que, chưa gia công quá mức cán nóng, có mặt cắt ngang hình tròn
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng.

	
	7222190000
	Thép không gỉ dạng thanh và que, chưa gia công quá mức cán nóng, có mặt cắt ngang hình khác
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng.

	
	722200000
	Thép không gỉ dạng thanh và que, mới được gia công tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội.
	Không kể thép không gỉ dạng thanh và que không được gia công quá mức cán nóng.

	
	722200000
	Thép không gỉ dạng thanh hoặc que khác
	Không kể thép không gỉ dạng thanh và que không được gia công quá mức cán nóng hoặc cán nguội

	
	7222400000 đến 7224100000
	Thép không gỉ ở các dạng góc, khuôn, hình
	

	
	7224901000
	Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô
	Trọng lượng từng tấm trên 10 tấn

	
	7224909000
	Cán bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác
	Dạng thỏi đúc và dạng thô khác.

	
	7225110000
	Bằng thép silie kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng
	Có chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7225190000
	Bằng thép silie kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng
	Có chiều rộng từ 600mm trở lên.

	
	7225200000
	Thép gió cán phẳng
	

	
	7225300000
	Thép hợp kim loại khác không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 600mm trở lên
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7225400000
	Thép hợp kim loại khác không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 600mm trở lên
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	7225500000
	Thép hợp kim loại khác không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 600mm trở lên
	Chưa gia công thêm không kể thép không gia công quá mức cán nóng.

	
	7225910000
	Thép hợp kim cán phẳng được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân.
	Chiều rộng từ 60mm trở lên.

	
	7225990000
	Thép hợp kim cán phẳng khác không gia công quá mức cán nguội, có chiều rộng từ 600mm trở lên
	

	
	7226110000
	Thép cán mỏng, bằng thép silie kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng dạng đai và dải
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	7226190000
	Thép cán mỏng, bằng thép silie kỹ thuật điện, các hạt dạng đai và dải khác
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	7226200000
	Thép gió cán phẳng chiều rộng dưới 600mm
	

	
	72269100000
	Thép hợp kim không gia công quá mức cán nóng có chiều rộng dưới 600mm khác
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	72269200000
	Thép hợp kim không gia công quá mức cán nguội có chiều rộng dưới 600mm khác
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng

	
	72269300000
	Thép cán mỏng dạng đai và dải được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	72269400000
	Thép cán mỏng dạng khác được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác.
	Chiều rộng dưới 600mm

	
	7226990010
	Thép hợp kim với niken dạng đai và dải có chiều rộng dưới 600mm
	

	
	722699009
	Tấm hợp kim chiều rộng dưới 600mm khác.
	

	
	7227100000
	Các dạng thanh và que thép gió, được cán nóng.
	Dạng cuộn cuốn không đều

	
	722720000
	Các dạng thanh và que bằng tháp mangan – silie, được cán nóng.
	Dạng cuộn cuốn không đều

	
	7227900000
	Các dạng thanh và que hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều
	

	
	7228100000
	Các dạng thanh và que thép gió khác.
	

	
	7228200000
	Hợp kim ở dạng thanh và que, bằng thép silie-manga khác.
	

	
	7228300000
	Hợp kim ở dạng thanh và que khác, gia công nóng
	Chưa gia công thêm quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn

	
	7228400000
	Hợp kim ở dạng thanh và que khác
	Không gia công thêm quá mức rèn

	
	7228500000
	Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức tạo hình nguội và gia công kết thúc nguội.
	Chưa gia công thêm quá tạo hình nguội và gia công kết thúc nguội.

	
	7228600000
	Hợp kim dạng thanh và que khác
	Gia công thêm sau khi tạo hình nguội và gia công kết thúc nguội

	
	7228701000
	Thép hợp kim cán phẳng dạng bánh xích
	

	
	7228709000
	Hợp kim các dạng góc khuôn và hình
	

	
	7228800000
	Thép hợp kim dạng thanh và que rỗng khác
	Kể cả thép không hợp kim

	
	7229100000 đến 7229300000
	Dây thép hợp kim khác
	

	
	7301100000 đến 7301200000
	Cọc cừ (sheet piling) bằng sắt hoặc thép đã hoặc chưa được khoan lỗ, đục lỗ hoặc ghép bằng các bộ phận lắp ráp; sắt hoặc thép ở dạng góc, khuôn, và các dạng hình đã được hàn
	

	
	7302100000 đến 7302900000
	Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo (cóc đường ray), cần bẻ ghi, các đoạn nối chéo khác, tà vẹt, thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm xiết (kẹp ray), thanh chống
	

	
	7303001000 đến 7303009000
	Các loại ống, ống dẫn, thanh hình có mặt cắt rỗng bằng gang đúc.
	

	
	7304101000
	Ống dẫn có đường kính ngoài từ 251,3mm đến 406,4mm
	Không kể ống dẫn đầu và khí bằng thép không hàn

	
	7304102000
	Ống dẫn có đường kính ngoài từ 114,3mm đến dưới 215,9mm
	Không kể ống dẫn đầu và khí bằng thép không hàn

	
	7304103000
	Ống dẫn có đường kính ngoài không quá 114,3mm
	Không kể ống dẫn đầu và khí bằng thép không hàn

	
	7304109000
	Ống dẫn có đường kính ngoài trên 406,4mm
	Không kể ống dẫn đầu và khí bằng thép không hàn

	
	7304211000
	Ống khoan có đường kính ngoài không quá 168,3mm
	Ngoại trừ ống dùng để khoan thăm dò dầu khí

	
	7304219000
	Ống khoan có đường kính ngoài trên 168,3
	Ngoại trừ ống dùng để khoan thăm dò dầu khí

	
	7304290000
	Ống dùng để khoan thăm dò dầu khí khác
	Trừ thép đúc

	
	7304311000
	Ống nối hơi bằng thép không hàn, không gia công quá mức cán nguội
	Làm bằng sắt hoặc thép phi hợp kim, cán nguội hay kéo nguội.

	
	7304312000
	Ống khoan địa chất bằng thép không hàng không gia công quá mức cán nguội
	Làm bằng sắt hoặc thép  hợp kim, cán nguội hay kéo nguội.

	
	7304319000
	Ống thép không hàn, không gia công quá mức cán nguội, mặt cắt hình tròn
	Làm bằng sắt hoặc thép  hợp kim, cán nguội hay kéo nguội.

	
	7304391000
	Ống thép không hàn, không gia công quá mức cán nguội, mặt cắt hình tròn
	Làm bằng sắt hoặc thép  hợp kim, cán nguội hay kéo nguội.

	
	7304391000 đến 7304399000
	Ống thép không hàn, chưa gia công cán nguội, hoặc kéo nguội
	Làm bằng sắt hoặc thép  phi hợp kim, không cán nguội hay kéo nguội.

	
	7304411000 
	Ống nồi hơi bằng thép không gỉ, không hàn, không gia công quá mức cán nguội
	Cán nguội hay kéo nguội, kể cả ren trong.

	
	7304419000 
	Ống thép không gỉ không hàn khác, không gia công quá mức cán nguội
	Cán nguội hay kéo nguội

	
	7304491000 
	Ống nồi hơi bằng hợp kim không gỉ không hàn, chưa gia công cán nguội hay kéo nguội
	Kể cả ren trong

	
	7304499000 
	Ống thép không gỉ không hàn khác, chưa gia công cán nguội, kéo nguội
	Chưa gia công kéo nguội, kể cả ren trong

	
	7304511000 
	Ống nồi hơi bằng hợp kim không gỉ không hàn chưa gia công cán nguội khác
	Cán nguội hay kéo nguội, kể cả ren trong

	
	7304512000 
	Cần khoan, ống chống có ren và ống nối ren bằng thép hợp kim không hàn, không gia công quá mức cán nguội, dùng để khoan
	Cán nguội hay kéo nguội

	
	7304519000 
	Ống không hàn khác bằng thép hợp kim khác không gia công quá mức cán nguội
	Cán nguội hay kéo nguội

	
	7304591000 
	Ống nồi hơi bằng hợp kim khônghàn, chưa gia công cán nguội
	Chưa gia công cán nguội hay kéo nguội

	
	7304592000 
	Cần khoan, ống chống có ren và ống nối ren bằng thép hợp kim không hàn, không gia công quá mức cán nguội, dùng để khoan
	Không kể cán nguội hay kéo nguội

	
	7304599000 
	Các loại ống và ống dẫn bằng sắt hoặc thép mặt cắt hình tròn chưa được liệt kê
	Không kể cán nguội hay kéo nguội

	
	7304900000 
	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng bằng sắt hoặc thép, không nối chưa được liệt kê khác
	Không kể gang đúc

	
	7305110000 đến 7305190000
	Ống dẫn đuợc sử dụng cho đường ống dẫn dàu và khí
	Đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

	
	7305200000 
	Ống chống, sử dụng trong khoan dầu hoặc khí
	Đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

	
	73053100000 
	Các loại ống và ống dẫn bằng sắt hoặc thép được hàn theo chiều dọc
	Đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

	
	73053900000 
	Các loại ống và ống dẫn bằng sắt hoặc thép khác được hàn theo kiểu khác
	Đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

	
	7305900000 
	Các loại ống và ống dẫn bằng thép hoặc thép khác được hàn theo kiểu khác
	Đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm

	
	7306100000 
	Ống dẫn thuộc loại cho ống dẫn đầu hoặc khí
	

	
	7306200000 
	Ống chống và ống sử dụng cho khoan dầu hoặc khí
	Đường kính mặt cắt ngoài không quá 406,4mm

	
	7306300000 
	Ống loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim
	Đường kính mặt cắt ngoài không quá 406,4mm

	
	7306400000 
	Ống loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không gỉ
	Đường kính mặt cắt ngoài không quá 406,4mm

	
	7306500000 
	Ống loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác
	

	
	7306600000 
	Ống loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải hình tròn
	

	
	7306900010 
	Ống và ống dẫn vách kép
	Phản tiếp xúc trực tiếp với chất hoá học làm bằng nguyên liệu bền ít bị ăn mòn

	
	7306900090 
	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng bằng sắt hoặc thép, không nối chưa được liệt kê khác
	

	
	7312100000 
	Dây bện tao, dây thừng và cáp
	


Ghi chú:

1. Ôxit nhôm gia công chuyển vào bán trong nước, do cơ quan thương mại chủ quản cấp tỉnh báo cáo với Bộ Thương mại theo các quy định về thương mại gia công, cơ quan cấp thép sẽ cấp “Giấy phép nhập khẩu tự động” dựa trên hê chuẩn của Bộ Thương mại. Các hàng hoá gia công được chuyển vào bán trong nước khác trong mục lục này, nếu nhà nước không có quy định gì khác, sẽ do cơ quan thương mại chủ quản cấp tỉnh cấp giấy phép nhập khẩu tự động dựa theo các quy định của thương mại gia công.

2. Những hàng hoá trong mục lục 3 làm thủ tục hải quan nhập khẩu theo cửa khẩu đường bộ hay khai báo hải quan đối với dầu thô, quặng sắt khối lượng lớn cần dỡ hàng ở nhiểu cảng, có thể thực hiện “Cơ chế không cần phải mỗi lô cấp một giấy phép”.
V. Hướng dẫn thực hiện việc cấp phép và quản lý cơ quan đại diện 
thường trú tại Trung Quốc

(Có hiệu lực từ ngày 30/10/1980)

Lược trích:

Chương I

Quy định chung

Điều 1

 Để phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Trung Quốc , thúc đấy hợp tác khoa học kinh tế trên bình diện quốc tế, tăng cường quản lý cơ quan đại diện thường trú của các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế nước ngoài khác thành lập tại nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, căn cứ vào “Quy định tạm thời về việc quản lý cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài” do quốc vụ viện nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1980, đưa ra hướng dẫn thực hiện về quy định này.

Điều 2

 Hướng dẫn chi tiết này được áp dụng đôí với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất chế tạo nhà thầu công ty tư vấn, công ty quảng cáo, công ty đầu tư, công ty cung cấp dịch vụ thuê và các tổ chức kinh tế thương mại khác (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) thành lập cơ quan đại diện thường trú tại nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là văn phòng đaị diện).

Điều 3

 Doanh nghiệp nước ngoài xin phép thành lập văn phòng đại diện tại nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa phải được bộ hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại (nay đổi tên thành bộ thương mại ) nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa hoặc uỷ ban (sở) kinh tế thương mại đối ngoại(nay đổi tên thành sở thương mại) của các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố trực thuộc tỉnh(sau đây gọi là cơ quan cấp phép ) cấp phép đồng  thời phải làm thủ tục đăng ký tại cục quản lý hành chính công thương các tỉnh, khu tự trị , thành phố trực thuộc trung ương và thành phố trực thuộc tỉnh(sau đây gọi là cơ quan đăng ký).

Điều 4

 Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài có thể thực hiện các hoặt động gián tiếp mang tính chất kinh doanh trong lãnh thổ nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, địa diện cho doanh nghiệp  này tiến hành trong phạm vi kinh doanh của mình về các hoặt động nghiệp vụ như liên lác, giới thiệu sản phẩm điều tra thị trường, trao đổi kỹ thuật.

 Điều5

 Doanh nghiệp nước ngoài chưa được cấp phép và đăng ký thì không được phép thành lập văn phòng đại diện trong lãnh thổ nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, không được phép tiến hành các hoạt động nghiệp vụ mà quy định này cho phép thực hiện.

Điều 8


Doanh nghiệp nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện cần có những điều kiện cơ bản sau:

· Doanh nghiệp nước ngoài này phải có đăng ký hợp pháp tại nước sở tại

· Doanh nghiệp nước ngoài này phải có uy tín trong kinh doanh

· Doanh nghiệp nước ngoài này phải cung cấp các loại giấy tờ chính xác, trung thực theo quy định của bản hướng dẫn thực thi chi tiết này.

Chương II

Thành lập, gia hạn sửa đổi, bổ sung

Điều 9

Doanh nghiệp nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện tại Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phải gửi đơn tới cơ quan cấp phép bằng văn bản. Cơ quan cấp phép sẽ thẩm tra đơn xin phép này, trong vòng 30 ngày làm việc sẽ đưa ra quyết định có cấp phép hay không, đồng thời sẽ thông báo cho doanh nghiệp nước ngoài xin cấp phép biết.

Điều 10

Doanh nghiệp nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện phải ủy thác cho một đơn vị được cho phép của cơ quan chủ quản của Chính phủ Trung Quốc thay mặt làm thủ tục xin phép. Đơn vị này có thể là công ty có chức năng kinh doanh thương mai kinh tế đối ngoại hoặc là công ty cung cấp dịch vụ đó được cơ quan chủ quản cấp phép làm đơn vị đại diện tiến hành làm thủ tục xin phép . Đơn vị đại diện làm thủ tục này đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài gửi các loại tài liệu cho cơ quan cấp phép thực hiện công việc về thủ tục xin cấp phép thành lập Văn phòng đại diện.

Điều 11

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thương mại đối ngoại và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc các Bộ của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đảm nhiệm việc báo cáo xin Bộ thương mại phê duyệt cấp phép cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài. Các công ty,các tổ chức kinh tế thương mại đối ngoại và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và các thành phố trực thuộc tỉnh đảm nhiệm việc báo cáo xin Ủy ban (Sở) Thương mại các tỉnh, khu tự trị, thành phố trưc thuộc trung ương và các thành phố trực thuộc tỉnh phê duyệt cấp phép cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Điều 12

Doanh nghiệp nước ngoài xin phép thành lập Văn phòng đại diện phải gửi các văn bản, giấy tờ sau cho cơ quan cấp phép:

· Đơn xin cấp phép do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc ký, nội dung bao gồm tình hình khái quát của doanh nghiệp, mục đích thành lập Văn phòng đại diện, tên gọi Văn phòng đại diện,nhân viên được cử đến (trưởng đại diện,nhận viên đại diện), phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động tại Trung Quốc, địa chỉ Văn phòng . . .

· Giấy phép thành lập hợp pháp của doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại cấp(bản sao có công chứng).

· Chứng nhận vốn tín dụng do ngân hàng có quan hệ nghiệp vụ với doanh nghiệp cấp(bản chính).

· Giấy ủy quyền làm Trưởng phòng đại diện và nhân viên đại diện tại cơ quan đại diện do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp xin cấp phép ký,sơ yếu lý lịch của Trưởng phòng đại diện và nhân viên đại diện và chứng minh thử nhân dân(bản photo). Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng phòng đại diện thì giấy ủy quyền phải do ít nhất hai thành viên hội đồng quản trị ký. Doanh nghiệp không thành lập hội đồng quản trị có thể do ban chấp hành ký các văn bản liên quan.

· Điền vào “Mẫu khai xin thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài” và “Mẫu khai nhân viên tại Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài”

· Các giấy tờ cần thiết khác mà cơ quan cấp phép yêu cầu.

Điều 13

Sau khi đơn xin phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được phê chuẩn ( sẽ do Trưởng phòng đại diện của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận), trong vòng 30 ngày làm việc, cần mang theo giấy phép này đến cơ quan đăng ký để làm thủ tục đăng ký. Nếu quá hạn quy định trên mà không thực hiện thủ tục đăng ký, giấy phép được phê chuẩn này sẽ không còn hiểu lực. Cơ quan cấp phép sẽ thu hồi giấy phép phê chuẩn.

Điều 15

Sau khi cơ quan Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài nhận được giấy phép phê chuẩn và đăng ký, cơ quan đại diện thường trú trong vòng 30 ngày phải mang theo giấy phép được phê chuẩn và chứng nhận đăng ký và giấy ủy quyền đến cơ quan cơ quan công an, cơ quan thuế vụ, hải quan, ngân hàng… để làm thủ tục có liên quan.

Điều 16

Thời hạn tối đa áp dụng cho một lần cấp phép đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài là 3 năm, có hiệu lực từ ngày cơ quan cấp phép cấp giấy phép phê chuẩn. Khi hết hạn, nếu muốn gia hạn thì trước thời hạn 60 ngày, doanh nghiệp nước ngoài phải(thông qua đơn vị đại diện) làm thủ tục gửi đơn xin phép lên cơ quan cấp phép để làm thủ tục gia hạn.

Điều 17
Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài xin gia hạn càn phải nộp cho cơ quan cấp phép các loại giấy tờ sau:

· Đơn xin gia hạn do chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp ký.

· Báo cáo về hoạt động nghiệp vụ trong thời gian có hiệu lực của lần cấp phép trước đó của cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp này.

· Giấy xác nhận về vốn tín dụng do ngân hàng có quan hệ nghiệp vụ với doanh nghiệp này cung cấp(bản chính).

· Giấy phép thành lập doanh nghiệp hợp pháp của doanh nghiệp có cơ quan thẩm quyền ở nước sở tại(của doanh nghiệp đó) cấp(bản sao công chứng).

· Giấy chứng nhận phê chuẩn cấp phép và giấy đăng ký (bản photo) đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp này.

· Điền vào mẫu “Đăng ký xin gia hạn Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài”.

Điều 18

Sau khi đơn gian hạn Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được phê chuẩn, cơ quan cấp phép sẽ ban hành giấy chứng nhận gia hạn, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trong vòng 30 ngày sau khi nhận được giấy chứng nhận gia hạn sẽ mang giấy chứng nhận gia hạn đó được phê chuẩn trên đến  các cơ quan như công an, Cơ quan thuế,Hải quan, Ngân hàng…

Điều 19

Doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu sửa đổi tên Văn phòng đại diện,thay đổi trưởng phòng đại diện hoặc số lượng nhân viên, sửa đổi phạm vi nghiệp vụ của cơ quan thường trú,thời hạn lưu trú và địa chỉ Văn phòng, cần phải thông qua đơn vị đại diện làm thủ tục đăng ký trước đây để đơn vị này gửi đơn xin này cho Chủ tịch hội đồng quản trị làm tổng giám đốc ký cho cơ quan cấp phép trước đây(đơn xin thay dổi địa chỉ Văn phòng có thể do trưởng đại diện ký) cùng với các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, đồng thời đienf vào “Dơn xin sửa đổi Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài”. Sau khi nhận được quyết định cho phép sửa đổi Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, trong vòng 30 ngày mang giấy chứng nhận thay đổi được phê chuẩn đến cơ quan đăng ký trước đây để làm thủ tục đăng ký thay đổi các thủ tục liên quan khác với các cơ quan như Công an, Cơ quan thuế, Hải quan, Ngân hàng …

Điều 20

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hết thời hạn hoạt động hoặc trước khi chấm dứt hoạt động nghiệp vụ thì trước thời hạn kết thúc 30 ngày, doanh nghiệp nước ngoài phải( thông qua đơn vị đại diện) báo cáo và gửi đơn xin phép chấm dứt hoạt động do Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký tới cơ quan đăng ký trước đây để duyệt hồ sơ. Đồng thời, sau khi thanh toán xong các khoản nợ chưa trả, các khoản thuế và hoàn tất các nghĩa vụ liên quan khác, doanh nghiệp phải ladm thủ tục hủy bỏ đăng ký công thương, thủ tục lưu trú dài hạn và hoàn thiện hồ sơ hải quan.

Điều 21

Các đơn vị thành lập, đơn xin gia hạn, sửa đổi hoặc chấm dứt và giấy ủy quyền cho trưởng phòng đại diện hoặc nhân viên đều phải viết thành văn bản bằng tiếng Trung. Nếu dùng văn bản bằng các ngôn ngữ khác, phải có kèm theo bản dịch tiếng Trung. Các tài liệu để xin phép thành lập nếu dùng ngôn ngữ không phải tiếng Trung cũng phải có bản dịch kèm theo.

Điều 22

Cơ quan cấp phép khi cần thiết có quyền yêu cầu công chứng toàn bộ hoặc một phần các giấy tờ của doanh nghiệp nước ngoài xin thành lập Văn phòng đại diện tại nước sở tại (của doanh nghiệp đó) đồng thời thông qua lãnh thổ Nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa tại nước sở tại đó để xác nhận.

Chương III

Quản lý

Điều 23

Bộ Thương mại Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các Ủy ban (Sở) Thương mại các tỉnh, khu tự trị, thành phố thuộc trung ương và thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ theo “Quy định tạm thời về việc quản lý Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài” do Quốc vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1980 và bản hướng dẫn thực hiện chi tiết này cùng với các văn bản pháp luật, pháp quy có liên quan cùng với các cơ quan hữu quan tiến hành quản lý,kiểm tra và giám sát các hoạt động nghiệp vụ của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Chương IV

Tư  các đảm nhiệm trưởng đại diện và nhân viên đại diện

Điều 29

Trưởng đại diện Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài và các nhân viên đại diện phải có đầy đủ tư cách dưới đây:

1. Là công dân nước ngoài có hộ chiếu phổ thông hợp pháp của nước ngoài (không bao gồm lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trung Quốc).

2. Công dân Trung Quốc đó được phép cư trú ở nước ngoài dài hạn.

3. Là đồng bào Hồng Kông, Ma Cao hoặc Đài Bắc – Trung Quốc có visa còn hiệu lực sử dụng.

4. Là công dân Trung Quốc do doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng (không bao gồm công dân Trung Quốc thuộc khoản 2 này) đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng đại diện hoặc nhân viên đại diện ủy thác cho đơn vị cùng cấp hoặc các đơn vị do Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ đinh căn cứ vào luật pháp và quy định của phất luật Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm thủ tục trình báo.

Đơn xin cấp phép thành lập Cơ quan,  Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

Văn bản do Bộ Thương mại cấp số (2003)

Ngày xin phép:

	Tình hình xin cấp phép

	Đơn vị làm thủ tục
	

	Đơn vị xin cấp phép
	(Ký tên và đóng dấu)

	Vấn đề xin cấp phép
	

	Tình hình cấp phép

	Ý kiến cơ quan chủ quản thương mại kinh tế đối ngoại địa phương


	Ký tên và đóng dấu

(Nếu do Ủy ban Xúc tiến Thương mại làm thủ tục, ý kiến viết vào cột này)

	Bộ Thương mại
	Ý kiến của Vụ, Cục liên quan
	

	
	Ý kiến phê chuẩn của Vụ Mậu dịch Đối ngoại
	


Phụ lục 1: Mẫu biểu đơn xin thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

	Tình hình của doanh nghiệp xin thành lập

	Tên doanh nghiệp

	Địa chỉ

	Tên họ Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc

	Ngày thành lập doanh nghiệp

	Nước hoặc khu vực
	Tính chất doanh nghiệp (chỉ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ngoại kiều dầu tư liên doanh)

	Điện thoại
	Fax

	Số lượng cơ quan đại diện nước ngoài

	Tài khoản tại ngân hàng

	Vốn đăng ký

Vốn thực tế
	(USD)

(USD)

	Phạm vi kinh doanh doanh nghiệp


Chú ý: Khi điền vào mẫu biểu đơn xin thành lập Văn phòng đại diện điền làm 2 bản, có tiếng Anh và trung đối chiếu

	Tình hình của cơ quan đại diện thường trú

	Tên của cơ quan
	

	Địa chỉ cơ quan
	Mã số bưu điện

	Fax
	Thời hạn xin thành lập

	Tên của người đứng đầu cơ quan đại diện

	Số người đại diện
	Số lao động thuê

	Phạm vi nghiệp vụ của cơ quan

	Đơn vị liên hệ nghiệp vụ tại Trung Quốc

	Đơn vị đại diện làm thủ tục

	Tình hình đầu tư của doanh nghiệp tại Trung quốc (USD)

	Tên hạng mục
	Địa chỉ
	Kim ngạch đầu tư 2 bên liên doanh
	Ngày tháng phê duyệt
	Ngày đi vào hoạt động

	
	
	Phía nước ngoài
	Phía Trung Quốc
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kim ngạch thương mại của doanh nghiệp với Trung Quốc 3 năm gần đậy (USD)

	Năm
	Nhập khẩu từ Trung Quốc
	Xuất khẩu sang Trung Quốc
	Tổng cộng

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD


Phụ lục 2 : Mẫu báo cáo của nhân viên Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

	Tên cơ quan

	Tên tiếng Anh

	Địa chỉ

	Địa chỉ tiếng Anh

	Điện thoại
	Fax

	Mã Bưu điện
	Telex

	Tên người đứng đầu cơ quan đại diện

	Giới tính
	Quốc tịch

	Ngày tháng năm và nơi sinh
	

	Ngày tháng năm và nơi sinh (tiếng Anh)
	

	Chức vụ
	

	Thời hạn xin cư trú
	

	Ngày đến Trung Quốc
	


Phụ lục 3 : Mẫu đơn xin gia hạn cơ quan Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài

	Tình hình doanh nghiệp làm đơn

	Tên doanh nghiệp

	Đại chỉ doanh nghiệp

	Tên Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc

	Ngày tháng thành lập doanh nghiệp

	Nước hoặc khu vực
	Tính chất doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, ngoại kiều đầu tư, liên doanh)

	Số lượng cơ quan đại diện tại nước ngoài

	Tài khoản tại ngân hàng

	Vốn đăng ký (USD)

	Vốn thực tế (USD)

	Điện thoại
	Fax

	Phạm vi kinh doanh


Chú ý: khi điền vào mẫu này chia làm 2 bản Trung – Anh đối chiếu

	Tình hình cơ quan đại diện

	Tên cơ quan

	Địa chỉ

	Điện thoại
	Fax

	Mã bưu điện

	Tên người đứng đầu cơ quan đại diện

	Số người đại diện
	Số lao động thuê

	Phạm vi nghiệp vụ của cơ quan đại diện

	Số giấy phép

	Ngày tháng đăng ký

	Số giấy đăng ký

	Đơn vị làm thủ tục

	Tình hình đầu tư của doanh nghiệp tại Trung quốc (USD)

	Tên hạng mục
	Địa chỉ
	Kim ngạch đầu tư 2 bên liên doanh
	Ngày tháng phê duyệt
	Ngày tháng đi vào hoạt động

	
	
	Phía nước ngoài
	Phía Trung Quốc
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kim ngạch thương mại của doanh nghiệp với Trung Quốc 3 năm gần đây (USD)

	Năm
	Nhập khẩu từ Trung Quốc
	Xuất khảu sang Trung Quốc
	Tổng cộng

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD

	Năm
	… USD
	… USD
	… USD


Phụ lục 4 : Biểu mẫu đơn xin thay đổi Văn phòng dại diện doanh nghiệp nước ngoài

	Tên cơ quan

	Địa chỉ

	Địa chỉ
	Fax

	Số bưu điện

	Nội dung xin thay đôỉ

	

	Thay đổi nhân sự điền nội dung xuống dưới đây

	Tên đứng đầu hoặc trưởng đại diện

	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	

	Quốc tịch
	Chức vụ
	

	
	

	Gày tháng đến Trung Quốc


VI.LUẬT CÔNG TY NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

(Luật công ty mới ban hành có hiệu lực từ 1/1/2006)

Lược trích:

Chương XI

Chi nhánh công ty nước ngoài tại Trung Quốc

Điều 192. Luật này gọi công ty nước ngoài là chỉ công ty căn cứ theo luật pháp nước ngoài được thành lập trong lãnh thổ Trung Quốc

Điều 193. Khi công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, phải xin phép cơ quan chủ quản tại Trung Quốc (Cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia) và phải nộp những giấy tờ sau:

· Bản điều lệ công ty

· Giấy đăng ký kinh odanh tại quốc gia của công ty

· Các văn bản có liên quan khác

Sau khi được phê chuẩn, cơ quan đăng ký sẽ làm thủ tục đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép hoạt động.

Cách thức phê duyệt đối với chi nhánh công ty nước ngoài do Quốc vụ viện quy định thêm

Điều 194. Khi công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, phải quy định người đại diện hoặc người làm đại lý trong lãnh thổ Trung quốc, đồng thời phải chi trả chi phí cho chi nhánh công ty cũng như các chi phí thực hiện hoạt động kinh doanh tương ứng. Đối vơi số vốn kinh doanh của chi nhánh công ty nước ngoài cần có quy định mức tối thiểu, sẽ do Quốc vụ viện quy định thêm.

Điều 195. Chi nhánh của công ty nước ngoài trong tên gọi của mình phải nói rõ quốc tịch và hình thức trách nhiệm của công ty.

Chi nhánh công ty nước ngoài phải bố trí theo Điều lệ công ty tại chi nhánh

Điều 196. Chi nhánh công ty nước ngoài được thành lập tại Trung Quốc không có tư cách pháp nhân Trung Quốc

Công ty nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm dân sự đối với chi nhánh của công ty về các hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Trung Quốc

Điều 197.  Chi nhánh công ty nước ngoài đã được phê chuẩn, khi thực hiện các hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc, không được xâm hại tới lợi ích chung của xã hội Trung Quốc, đồng thời chi nhánh cũng được luật pháp Trung Quốc bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Điều 198. Công ty nước ngoài khi giải thẻ chi nhánh công ty trong lãnh thổ Trung Quốc phải thực hiện việc quyết toán nợ theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thanh khoản theo quy định về trình tự thanh khoản của công ty liên quan theo luật này. Trước khi thực hiện việc quyết toán nợ, không được mang các tài sản của chi nhánh công ty ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Quy định cụ thể của Cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia Trung Quốc (tham khảo tại http://www.saic.gov.cn ).

Những giấy tờ mà Cục quản lý Hành chính Công thương yêu cầu nộp khi đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Trung Quốc:

· Đơn xin cấp phép thành lập chi nhánh do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký.

· Biểu đăng ký xin cấp phép đối với công ty nước ngoài.

· Văn bản hoặc Chứng nhận của cơ quan cấp phép

· Chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty nước ngoài.

· Chứng minh các thong tin tài chính của công ty nước ngoài, trong đó có báo cáo tài chính 3 năm gần đây nhất của cơ quan kiểm toán độc lập nước ngoài.

· Chứng minh khả năng cung cấp tài chính cho hoạt động kinh doanh cho chi nhánh của công ty nước ngoài.

· Thư ủy quyền cho người chịu trách nhiệm đối với chi nhánh của công ty nước ngoài do Chủ tịch Họi đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký, bản sơ yếu lý lịch và các giấy tờ chứng minh nhân dân.

· Chưng minh quyền sử dụng nhà làm trụ sở của chi nhánh.

Những văn bản hoặc giấy tờ khác mà cơ quan cấp phép yêu cầu.

VII: HƯỚNG DẪN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU E CỦA VIỆT NAM ĐỂ HƯỚNG DẪN CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH KHUNG  ACFTA

(Trích Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003 và Quyết định 09/2006/QĐ-BTM ngày 24/02/2006)


I. Các quy định chung:

1.Định nghĩa

- Giấy chứng nhận hàng hóa Mẫu E của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận Mẫu E) là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (viết tắt là C/O) do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Thương mại ủy quyền cấp cho hàng hóa Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là “Hiệp định khung ACFTA”)

2.Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận Mẫu E

Hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận Mẫu E là các hàng hóa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về xuất xứ quy định tại Hiệp định khung ACFTA (thể hiện trung Phụ lục 1 của Quy chế này).

II. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Mẫu E

a.Số lượng một bộ Giấy chứng nhận Mẫu E: Bộ giấy chứng nhận mẫu E được cấp bao gồm một (01) bản chính và ba (03) bản sao.

b.Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E bao gồm:

1.Giấy chứng nhận Mẫu E (theo mẫu chung do Bộ Thương mại ban hành) đã được khai hoàn chỉnh (theo Điều 1 của Phụ lục 3);

2.Giấy chứng nhận kiểm tra xuất sứ hàng hóa (trong trường hợp có yếu cầu kiểm tra) phải phù hợp với các quy chế về xuất xứ quy định tại Phụ lục số 1 trong quy chế này và do tổ chức giám định hàng hóa cấp (quy định trong Phụ lục 4),

3.Tờ khai Hải quan đã hoàn thành thủ tục Hải quan.

4.Hóa đơn thương mại

5.Vận đơn.

Trong trường hợp chưa có Tờ khai Hải quan đã hoàn thành thủ tục Hải quan (nhưng phải có tờ khai Hải quan đã có chữ ký của cán bộ Hải quan tiếp nhận hồ sơ) và Vận dơn, người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có thể được nợ từ các chứng từ này nhưng phải có văn bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cam kết sẽ nộp các chứng từ này sau. Thời gian được nợ các chứng từ này tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Mẫu E.

Ba loại giấy tờ (số 3,4,5) là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của thủ trưởng đơn vị (nếu là tổ chức) hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng (nếu là cá nhận) đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu.

c.Khi kiểm tra xuất xứ hàng hóa được cấp Giáy chứng nhận Mẫu E, trong trường hợp caafn thiết, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ có thể:

- Yêu cầu người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E, cung cấp thêm các tài liệu cần thiết để xác minh chính xác xuất xứ hàng hóa theo các tiêu chuẩn của Hiệp định khung ACFTA.

- Tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất

- Kiểm tra lại các trường hợp đã được cấp Giáy chứng nhận Mẫu E.

d.Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Mẫu E

Kể từ khi nhận được hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E đầy đủ hợp lệ, cơ quan cáp Giấy chứng nhận xuất xứ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận Mẫu E trong các thời hạn sau:

· 2 giờ làm việc đối với các trường hợp thong thường

· 4 giờ làm việc đối với các trường hợp được quy định tại Khoản a Điều 7

· Trong trường hợp được quy định tại Khoản b Điều 7, thời hạn có thể chậm hơn nhưng không quá bảy (7) ngày làm việc

e.Giấy chứng nhận Mẫu E cấp sau:

Trong nhưng trường hợp quy định tại Điều 18, cơ quan cấp Giáy chứng nhận xuất xứ cấp Giấy chứng nhận Mẫu E cho hang hóa được giao trong thời hạn không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng. Giấy chứng nhận Mẫu E được cấp trong trường hợp này phải ghi rõ “cấp sau và có hiệu lực từ khi giao hàng” bằng tiếng Anh:”Issued retroactively” và ghi vào ô số 12 của Giấy chứng nhận Mẫu E.

f.Cấp lại Giấy chứng nhận Mẫu E

Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ có thể cáp lại bản sao chính thức Giấy chứng nhận Mẫu E và bản sao thứ ba trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đơn xin cấp lại có kèm theo bản sao thứ tư (Quadruplicate) của lần cấp đầu tiên, có ghi vào ô số 12 dòng chữ “Sao y bản chính” bằng tiếng Anh “Certified true copy”.

g.Từ chối cấp và từ chối cấp lại Giáy chứng nhận Mẫu E

Trong các trường hợp hàng hóa không đủ tiêu chuẩn hoặc không xác định được chính xác xuất xứ theo các tiêu chuẩn của Hiệp định ACFTA, cơ quan cấp giáy chứng nhận xuất xứ có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận Mẫu E và phải thông báo rõ lý do cho người xin cấp biết trong thời hạn được quy định tại Điều 8. Trong trường hợp hồ sơ xin cấp lại không có bản sao thứ tư của lần cấp đầu tiên, cơ quan cáp Giấy chứng nhận xuất xứ có quyền từ chối cấp lại Giáy chứng nhận Mẫu E và phải thông báo rõ lý do cho người xin cấp lại biết trong thời hạn được quy định tại Điều 10.

h.Những vấn đề khác

Những vấn đề chưa được đề cập trong các điều từ Điều 4 đến Điều 11 sẽ được giải quyết theo các quy định của Hiệp định ACFTA tại Phụ lục số 2.

III. Tổ chức, quản lý việc cấp Giấy chứng nhận Mẫu E:

a. Người ký Giấy chứng nhân Mẫu E

Chỉ có những người được Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền và đã đăng ký chữ ký mới có quyền ký Giấy chứng nhận Mẫu E.

b. Cơ quan cấp giấy chứng nhận Mẫu E

Việc cấp Giấy chứng nhận Mẫu E do các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Hà Nộị Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và các cơ quan thảm quyền được Bộ Thương mại uỷ quyền thực hiện và danh sách này có thể được Bộ Thương mại bổ sung bằng các văn bản tương ứng.

1. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt trên địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc (trừ 5 tỉnh ghi tại địa điểm 2 dưới đây)

2. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Hải Phòng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt tại: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh;

3. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Đà Nẵng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt tại: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc;

4. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt trên các địa bàn từ Ninh Thuận, Lâm Đồng trở vào phía Nam (trừ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương);

5. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại khu vực Đồng Nai có trách nhiệm cáp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt tại tỉnh Đồng Nai.

6. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Bình Dương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt tại tỉnh Bình Dương.

7. Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đặt tại Vũng Tàu có trách nhiệm cáp giấy chứng nhận cho người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có trụ sở kinh doanh đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

IV.Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

a.Cơ quan giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp bị từ chối cấp hoặc quá thời hạn được quy định tại Điều 8 và Điều 10 mà chưa được cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận Mẫu E, người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Thương mại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận Mẫu E hoặc ngày cuối cùng của thời hạn cấp theo Điều 8. Bộ trưởng Bộ Thương mại có trách nhiệm giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của bộ trưởng Bộ Thương mại là quyết định cuối cùng.

b.Giấy chứng nhận Mẫu E cấp sau

Trong trường hợp vì sai sót của người cán bộ cáp Giấy chứng nhận Mẫu E hoặc vì các trường hợp bất khả kháng của người xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu E, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cấp Giấy chứng nhận Mẫu E sau khi giao hang theo quy định tại Điều 9.

c.Thu hồi Giấy chứng nhận Mẫu E

Sauk hi cấp Giấy chứng nhận Mẫu E, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ có trách nhiệm cùng với các cơ quan hữu quan khác tiếp tục kiểm tra, giám sát viẹc sử dung Giấy chứng nhận Mẫu E của người được cáp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E; Trong trường hợp có đủ lý do để xác định có hành vi vi phạm quy chế cấp và sử dụng Giấy chứng nhận Mẫu E, cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ có quyền thu hồi Giấy chứng nhận Mẫu E đã  cấp .

d.Cơ quan đầu mối giải quyết khiếu nại

Vụ Xuất nhập khẩu là cơ quan đầu mối giúp bộ Trưởng bộ thương mại giải quyết khiếu nại của nước ngoài và/ hoăc trong nước.Cơ quan cấp Giấy chưng nhận xuất xứcó lien quan đến việc khiếu nại này chịu trách nhiêm giải trính trước vụ xuất nhập khẩu và/ hoặc Bộ trưởng Bộ thương mại.

Phụ lục 1:Quy tắc xuất xứ dành cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung quốc

Để sác định xuất sứ của hàng hoá được hưởng các ưu đãi thuế quan theo hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (sau đây được gọi lá”Hiệp định khung ACFTA”),các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng:

 
Quy tắc 1: Các định nghĩa

Chỉ nhằm mục đích trong Phụ lục này:

(a) “Một Bên” nghĩa là các bên riêng rẽ của Hiệp định, có nghĩa là các nước Brunây DauSalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Inđônêxia, Cộng hoà Xingapo, Vương quốc Thái Lan, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (“Trung Quốc”).

(b) “nguyên vật liệu “ sẽ bao gồm các nguyên vật cấu thành, linh kiện , cụm lắp ráp và/ hoặc hàng  hoá  vật chất được đưa vào trong hang hoá khác hoặc theo một công đoạn trong quá trính sản xuất hàng hoá khác.

(c) “các sản phẩm có suất sứ “ là các sản phẩm có xuất xứ phù hợp với các quy định trong Quy tắc 2.

(d) “sản xuất” là cách phương thức để có được hang hoá bao gồm việc nuôi trồng khai thác mỏ, thu hoạch, chăn nuôi,sinh sản, chiết xuất, thu gom, thu lượm, săn bắt, đánh bắt, bẫy, săn bắn, chế tạo, sản xuất,gia công chế biến hoặc lắp ráp một hang hoá.

(e) “các quy tắc cụ thể về sản phẩm” là các quy tắc quy định rằng nguyên vật liệu đã có sự thay đổi về phân loại thuế quan hoặc quá trình chế tạo hoặc chế biến nhất định, hoặc thoả mãn một tiêu chuẩn theo giá hang hoặc kết hợp bất kỳ tiêu chuẩn nào trong số các tiêu chuẩn này.

Quy tắc 2: Tiêu chuẩn xuất xứ

Theo Hiệp định này, các mặt hang được một bên nhập khẩu sẽ được xem là có xuất xứ theo bất kỳ quy định nào dưới đây:

(a)Các mặt hàng hoàn toàn có được hoặc được sản xuất theo quy định và định nghĩa trong Quy tắc 3; hoặc

(b)Các mặt hàng không hoàn toàn có được hoặc sản xuất được miễn là các mặt hàng này phù hợp với các quy định của Quy tắc 4, Quy tắc 5, quy tắc 6.

Quy tắc 3: Các sản phẩm thuần tuý


Trong phạm vi nghĩa của Quy tắc 2 (a), các sản phẩm sau sẽ được xem là hoàn toàn được sản xuất hoặc có được của một Bên:

(a)Cây trồng(1)  và các sản phẩm từ cây trồng được thu hoạch, hái hoặc thu lượm ở nước đó;

(b) Động vật sống(2) được sinh ra và nuôi dưỡng ở đó;

(c)Các sản phẩm(3) từ động vật sống được đề cập ở đoạn (b) ở trên;

(d)Các sảm phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, thu lượm hoặc săn bắn ở đó;

(e)Các khoáng sản và các chất sinh sản tự nhiên, không được liệt kê trong các đoạn (a) và (d), được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển và dưới đáy biển đó theo luật quốc tế;

(g)Các sản phẩm đánh bắt và các hải sản khác đánh bắt từ vùng biển khơi bằng tàu được đăng ký với một Bên hoặc được phép treo cờ của Bên đó;

(h)Các sản phẩm được chế biến và/ hoặc được sản xuất ngay trên tàu được đăng ký với một Bên hoặc được phép treo cờ của Bên đó, loại trừ các sản phẩm được đề cập đến trong đoạn (g) ở trên;

(i)Các vật phẩm được thu thập ở nước đó hiện không còn thực hiện được những chắc năng ban đầu và cũng không thể sửa chữa hay khôi phục được và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dung làm các nguyên vật liệu thô, hoặc sử dụng vào mục đích tái chế(4); và 

(j)Các hàng hoá có được hoặc sản xuất được ở một nước chỉ từ các sản phẩm được đề cập đến trong các đoạn từ (a) đến (i) noi trên.

Quy tắc 4: Các sản phẩm không thuần tuý

(a)Trong phạm vi của quy tắc 2(b), một mặt hàng sẽ được xem là có xuất xứ nếu:

  
 (i)Không dưới 40% của hàm lượng sản phẩm có xuất xứ từ bất kỳ một Bên nào hoặc

  
(ii) Nếu tổng giá trị của các nguyên liệu vật liệu, một phần hoặc cả sản phẩm có xuất xứ từ bên ngoài lãnh thổ của một bên (ví dụ không thuộc ACFTA) không vượt quá 60% giá trị của sản phẩm tính theo giá FOB được sản xuất hoặc có được với đìêu kiện là quy trình cuối cùng trong quá trình sản xuất được thực hiện trong phạm vi của lãnh thổ Bên đó.

(b)Trong phạm vi của Hịêp định này, các tiêu chuẩn xuất xứ được nêu trong Quy tắc 4(a) (ii) sẽ được đề cập đến như là “Hàm lượng ACFTA”. Công thức 40% hàm lượng ACFTA được tính như sau:

Giá trị của các n

Giá trị của nguyên vật                    Giá trị của các linh kiện có xuất

Liệu không thuộc ACFTA        +      xứ không xác định được

                                                                                              X 100% < 60%

                                           Giá FOB

Do đó: Hàm lượng ACFTA = 100% - các nguyên vật liệu không thuộc ACFTA (%) = ít nhất là 40%

(c)Giá trị của các nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là:

    (i)Giá trị theo giá CIF vào thời điểm nhập khẩu các nguyên vât liệu; hoặc 

    (ii)Giá xác định ban đầu của các nguyên vật liệu không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của Bên diễn ra quy trình sản xuất hay chế biến.

(d) Trong phạm vi của quy tắc này, “ nguyên vật liệu có xuất xứ” sẽ được xem là nguyên liệu mà nước xuất xứ của nó, như được xác định theo các quy tắc này, chính là nước nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất.

Quy tắc 5: quy tắc xuất xứ cộng gộp

Trừ khi c ó quy định khác, các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu về xuất xứ được quy định trong quy tắc 2 và được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ của một Bên như là nguyên vật liệu cho một thành phẩm được hưởng ưu đãi theo Hiệp định sẽ được xem là các mặt hàng có xuất xứ từ lãnh thổ của Bên diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến của thành phẩm, với điều kiện là tổng hàm lượng ACFTA (có nghĩa là cộng gộp toàn bộ, được áp dụng đối với bất cứ các Bên) của thành phẩm đó sẽ không thấp hơn 40%.

Quy t ắc 6: Tiêu chí cụ thể về mặt hàng

Các hàng hoá đã trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản tại một bên được coi là xuất xứ của bên đó. Các hàng hoá thoả mãn tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định tại Phụ lục V của Quyết định này được coi là những hàng hoá đã trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản của một b ên.

Quy t ắc 7: Thao tác và chế biến tối thiểu

Thao tác hay chế biến, chỉ bản thân chúng hay liên hợp với nhau nhằm các mục đích được liệt kê dưới đây, được coi là tối thiểu và sẽ không được tính đến trong việc xác định hàng hoá được sản xuất thuần tuý tại một nước hay không:

a)Bảo quản hàng hoá trong điều kiện tốt nhằm mục đích vận chuyển hay lưu kho;

b)Hỗ trợ gửi hàng hay vận chuyển

c) Đóng gói(5) hoặc trưng bày hàng hoá để bán.

Quy tắc 8: Vận chuyển hàng trực tiếp


Các trường hợp sau được coi là chuyển hàng trực tiếp từ Bên xuất khẩu đến Bên nhập khẩu:

(a)Nếu các mặt hàng được vận chuyển qua lãnh thổ của bất kỳ nước mà không phải là thành viên ACFTA nào khác

(b)Nếu các mặt hàng được vận chuyển không đi qua lãnh thổ của bất kỳ một nước không phải là thành viên ACFTA

(c)Các hàng hóa liên quan đến vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước trung gian không phải là thành viện ACFTA có hoặc không có chuyển tải hay lưu kho tạm thời tại các nước đó, miễn là:


   (i)Việc quá cảnh phải được biện minh bởi lý do địa lý hoặc xem xét liên quan đến các yêu cầu vận tải;


   (ii)Mặt hàng không được đưa vào thương mại hoặc tiêu thụ tại đó; và


   (iii)Mặt hàng không qua bất cứ một khâu xử lý tại đấy ngoại trừ việc bốc dỡ và chất lại hoặc bất kỳ yêu cầu xử lý nào để lưu giữ hàng hóa trong điều kiện tốt.

Quy tắc 9: quy chế đóng gói


(a)Nếu vì mục đích tính thuế hải quan, một Bên sẽ xử lý riêng rẽ các mặt hàng với bao bì, nước nhập khẩu hàng hóa từ Bên khác có thể xác định xuất xứ của quy trình đóng gói bao bì riêng rẽ.


(b)Nếy phần (a) kể trên không áp dụng , việc đóng gói sẽ được coi là một phần làm nên tòan bộ sản phẩm đó và không có một phần đóng gói nào vì yêu cầu vận chuyển hoặc lưu kho sẽ được coi là nhập khẩu từ bên ngòai ACFTA khi xác định xuất xứ hàng hóa một cách tổng thể.


Quy tắc 10: Phụ kiện, linh kiện và phụ tùng


Xuất xứ của phụ kiện, linh kiện và phụ tùng và tài liệu hướng dẫn hoặc thông tinh nguyên liệu khác được kèm theo hàng hóa sẽ bị loại trừ trong việc xác định xuất xứ hàng hóa, miễn là các phụ tùng, linh kiện, phụ tùng và các tài liệu thông tin được phân lọai và thu thuế nhập khẩu cùng với hàng hóa bởi nước nhập khẩu.


Quy tắc 11: Các yếu tố trung gian


Nếu như không có quy định khác, nhằm mục đích xác định xuất xứ hàng hóa, xuất xứ của năng lượng và nhiên liệu, nhà máy và thiết bị, hoặc máy móc và phụ tùng được sử dụng để có được hàng hóa, hoặc các tài liệu được sử dụng tring quá trình sản xuất mà không có hàng hóa hoặc hình thành một phần của hàng hóa, sẽ không được tính đến 


Quy tắc 12:Giấy chứng nhận xuất xứ


Việc khiếu nại các sản phẩm đã được chấp thuận được hưởng ưu đãi sẽ được bảo đảm bằng Giấy chứng nhận xuất xứ do một cơ quan có thẩm quyền cấp được ủy quyền của Chính phủ của Bên xuất khẩu và thong báo tới các Bên khác trong Hiệp định phù hợp với các thủ tục chứng nhận, được quy định tại 
Phụ lục 2.


Quy tắc 13: Rà sóat và sửa đổi


Các quy tắc này sẽ được rà sóat và sửa đổi khi cần thiết có yêu cầu của một nước thành viên và có thể được đưa ra rà sóat và sửa đổi khi có sự đồng ý của Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN – Trung Quốc (AEM – MOFCOM)

.    ----------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1)Cây trồng ở đây đề cập đến tát cả các dạng cây trồng, bao gồm cây ăn trái, rau quả,tảo biển,rêu và các thực vật sống khác.

(2)Động vật đề cập ở các giai đoạn (b) và (c) bao gồm tất cả các loại động vật, bao gồm động vật có vú,chim, động vạt giáp xác, động vật thân mềm, bò sát, vi khuẩn, vi rút.

(3)Các mặt hàng đề cập đến những thứ lấy được từ động vật sống mà không cần chế biến them, bao gồm sữa, trứng, mật ong tự nhiên, tóc, len, tinh dịch và phân bón.

(4)Việc này bao gồm tát cả cá phế liệu và chất thải bao gồm các phế liệu và rác thải sinh ra trong quá trình sản xuất hoặc chế biến tiêu thụ trong cùng một quốc gia, máy mó phế liệu, các bao bì,bao gói bỏ đi và tất cả các sản phẩm. Các phế liệu và chất thải này chỉ có thể bỏ đi hoặc đem làm nguyên liệu thô chứ  không thẻ dung được theo đúng mục đích mà trước đây các phế liệu và chất thải này được sản xuất ra. Các quá trình sản xuất hay chế biến sẽ bao gồm tất cả các dạng đang chế biến, không chỉ là chế biến công nghiệp hay hóa học mà còn khai thác mỏ, nông nghiệp, xây dựng, tinh luyện, thiêu trong lò và xử lý cống rãnh.

(5)Loại trừ việc đóng gói theo thuật ngữ “bao bì” trong ngành công nghiệp điện  tử.

Phụ lục 2: Thủ tục hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của khu vực mậu dịch tự do ASEAN 0 Trung Quốc


Để thực thi các quy tắc xuất xứ của khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc, các thủ tục hướng dẫn cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xúât xứ (Mẫu E) và các thủ tục hành chính có liên qua khác được quy định như sau:

I.Các cơ quan có thẩm quyền

Quy tắc 1

Các cơ quan có thẩm quyền của Cính phủ Bên xuất khẩu sẽ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Quy tắc 2

(a)Một Bên sẽ thong báo cho tất cả các Bên khác tên và địa chỉ của các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước mình và cấp chữ ký mẫu chữ con dấu chính thức cua cơ quan có thẩm quyền thuộc chính phủ của nước mình nói trên. 

(b)Các thong tin và mẫu chữ ký con dấu nói trên phải được gửi đến cãc bên tham gia hiệp định và một bản sao cho Ban thư ký ASEAN. Bất cứ thay đôi tên, địa chi hoặc con dấu chính thức cũng sẽ được thong báo ngay lập tức theo cách thức nó trên.

 Quy tắc 3 

 Để kiểm tra các điều kiện được hưởng đối xử ưu đãi, các cơ quan có thẩm quyền đựợc chính phủ ủy quyền cấp C/O có quyền uyêu cầu xuất trình các bằng chứng hỗ trợ bằng van bản hoặc tiến hành bất kỳ kiểm tra nào khi cần thiết. Nếu các quyền này không được quy định trong các luật và các quốc gia hiện hành, các quyền này phải được quy định trong các luật và trong các quy định quốc gia hiện hành, các quyền này phải được nêu thành một điều khoản trong đơn xin cấp C/O được đề cập các quy tắc 4 va 5 sau đây.

 II.Hồ sơ xin cấp C/O.

 Quy tắc4

Nhà xuất khẩu và/ hoặc nhà sản xuất của các mặt hàng đủ điều kiện để hưởng đối xử ưu đãi sẽ nộp đơn yêu cầu cho các cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra xuất xứ của hàng hóa trước khi xuất khẩu. Kết qủa những đợt kiểm tra tiến hành định kì hoặc tiến hành tiến hành khi cần thiết sẽ được chấp nhận sau khi có bằng chứng hỗ trợ để xác định xuất sứ của hàng hóa đó và có thể dễ dàng xác định được xuất xứ và những sản phẩm thuần túy nêu tại Quy tắc 3 cảu phụ lục của quyết định này.

 Quy tắc 5

 Tại thời điểm hành các thủ tục xuất khẩu các mặt hàng thuộc diện được hưởng ưu đãi, nhà xuất khẩu hoặc đại diện được ủy quyền của các nhà xuất khẩu sẽ xuất trình đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ kèm theo các tài liệu hỗ trợ phù hợp để chứng minh rằng các mặt hàng xuất khẩu đã đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

 III. kiểm tra C/O trước khi xuất khẩu

 Quy tắc 6

 Các cơ quan có thẩm quyền chính của chính phủ được ủy quyền cấp C/O phải tận dụng hết các kỹ năng và khả năng của mình để tiến hành kiểm tra các đơn vị cấp C/O để đảm bảo rằng:

A, đơn xin cấp C/O được hoàn thành kịp thời và được người có thẩm quyền ký; 

 B, Xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định cảu quy tắc xuât xứ ASEAN – Trung Quốc.

 C, Các lời khai khác trong C/O phù hợp với bằng chứng bằng văn bản hỗ trợ ; 

 D, Mô tả hang hóa, số lượng và trọng lượng của hàng hóa, ký hiệu và số kiện toán, số lượng và loại hàng hóa như quy định phù hợp với các hàng xuất khẩu.

 IV. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

 Quy tắc 7

 A, Giấy chưng nhận xuât khẩu là khỏ A4 theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với  mẫu trong phần C đính kèm. Giấy chứng nhận xuât xứ phải được viết bằng tiếng Anh. 

 B, Giấy chưng nhận xuât xứ sẽ ghi rõ một só tham chiếu cho bai gồm cả một bản gốc và ba (03) bản sao giấy than với những màu sau dây:

 Bản gốc: Màu be(beige)(mã màu:727)

 Bản thứ 4 

 C, mỗi giấy chứng nhân tham chiếu,riêng do địa điểm nơi đặt cơ quan cấp C/O cấp.

D, người xuất khẩu định trong quy tắc và 4 và 5 cua Quy tắc

Bản gốc:Màu be (beige)(mà màu 427c)

Bán thư 2: Xanh nhạt (mã màu pantone622c)

Bản thư 3: Xanh nhạt (ma màu pantone 622c)

Bản thứ 4: Xanh nhạt )mã màu pantone 622c)

sNgười xuât khẩu sẽ chuyển bả gôc va bản in thư 03 cho người nhập khẩu để người nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan tại cảng hoặc nơi nhập khẩu. Bản thứ 2 se x được cơ quan cấp giấy chứng nhận xuât xứ của bên xuất khẩu lưu. Bản thư 4 sẽ do người xuất khẩu lưu. Sau khi hàng hóa được nhập khẩu, bản thứ 3 sẽ được đánh dấu hợp lệ ở ô số 4 và sẽ trao trả lại cho cơ quan cấp C/Ỏ trong một thời gian hạn hợp lý.

 Quy tắc 8 

 Để thực hiện các quy định trong quy tắc 4 và 5 của quy tắc xuất xứ ASEAN – Trung Quốc , giấy chưng nhận xuât xứ do bên xuât khẩu cuối cùng xuất trình sẽ tuân thủ các quy tắc có liên quan và tỷ phầm trăm tương xứng và hàm lượng ÀFCTA quy định trong ô 

 Quy tắc 9 

 Không được phép gạch xóa hoặc viết them vào giấy chưng nhận xuất xứ. Bất kỳ việc sửa đổi C/O nào sẽ được thực hiện bằng cách gạch đi những chỗ sai và them vao. Những chỗ cần thiết. việc sủa đổi này phải do chính người khai C/O thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ thích hợp chứng nhận. Những khỏan trống không dung đến phải được gạch chéo để ngăn chặn việc có them những sai đổi sau đó.

 Quy tắc 10 

(a) Cơ quan có thẩm quyền liên quan của Chính phủ của bên xuât khẩu sẽ cấp giấy chưng nhận xuất xứ vào thời điểm xuất khẩu hoặc ngay sau thời điểm khi hàng hóa được xuất khẩu có thể được coi là có xuât xứ từ bên đó theo quy định tron xuât xứ ASEAN – Trung Quốc.

(b)  Trong những trương hợp ngoại lệ, Giấy chứng nhận xuất xứ không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc ngay sau thời điểm đó vì những lỗi không cố ý hoặc do bỏ sót hoặc những nguyên nhân hợp lệ khác, thì Giấy chứng nhận xuất xứ có thể được cấp có hiệu lực hồi tố nhưng không được muộn hơn một năm kể từ ngày giao hàng, phải ghi dòng chữ “Có hiệu lực hồi tố”.

Quy tắc 11

 Trong trường hợp giấy chứng nhân xuất xứ bị ăn trộm, đánh mất hoặc bị tiêu hủy, nhà xuất khẩu có thể nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền của chính phủ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xuât xứ, để xin có bản sao chứng thực của C/O gốc và bản C/O thứ 3 dựa trên bộ hồ sơ xuất khẩu mà các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ nói trên giữ và trên những bản sao này phải ghi dòng chữ chứng nhận”bản sao chứng thực”ở ô 12. Trên bản sao này phải ghi ngày cấp giấy chứng nhận xuât xứ bản gốc. Bản sao chứng thực của giấy chứng nhận xuất xứ phài được cấp không muộn hơn 1 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất xứ và với điều kiện là nhà xuất khẩu phải nộp cho cơ quan ban hành có liên quan bản sao thư 4
 V. Xuất trình C/O

 Quy tắc 12

 Bản gốc giấy chứng nhận xuất xứ phải được xuất trình cùng với bản thứ 3 cho các cơ quan hải quan vào thời điểm kê khai nhập khẩu hàng hóa liên quan.

 Quy tắc 13

 Việc xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ phải tuân thủ các thời hạn sau.

(a) Giấy chứng nhật xuất xứ phải được đệ trình cho cơ quan hải quan bên nhập khẩu trong vòng bốn (4) tháng kể từ ngày cơ quan có thầm quyền liên quan cùa Chính phủ bên xuất khẩu đồng ý cấp C/O/

(b) Trong trường hợp hàng hóa đi qua lãnh thổ của 1 hoặc nhiều nước không tham gia hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc theo các quy định quy tắc 8(c) của quy tắc xuất xứ ASEAN – Trung Quốc, thời hạn nộp giấy chứng nhận xuất xứ quy định trong giai đoạn (a)trên đây sẽ được kéo dài thành 6 tháng ;

(c) Trong trường hợp giấy chứng nhận xuât xứ được đệ trình cho cơ quan có thẩm quyền liên quan của Chính phủ khi đã quá hạn nộp, giấy chứng nhận xuât xứ đó vẫn được chấp nhận nếu việc không thể nộp đúng hạn có quyền nhân do bất khả hoặc do các nguyên nhân hợp lý khác nằm ngoài tầm kiếm soát củ nhà xuất khẩu.

(d) Trong trương hợp cơ quan có thẩm quyền liên quan của Chính phủ của bên nhập khẩu có thể chấp nhận giấy chưng nhận xuất xú đó với điều kiện là hàng hóa được nhập khẩu trước khi hếp thời hạn đệ trình giấy chứng nhận xuất xứ đó.

 Quy tắc 14

 Trong trương hợp lô hàng vận chuyển có xuất xứ từ bên xuất khẩu có giá trị tính theo giá FBO không vượt quá 200 đô – lamỹ, việc xuất trình giấy chứng nhận xuất sứ sẽ được miễn trừ, và việc sử dụng tờ khai giản đơn của người xuất khẩu với các nội dung là các mặt hàng thuộc diện kiểm tra có xuất xứ từ bên xuất khẩu sẽ được chấp nhận. Hàng gửi qua bưu điện có giá trị khôn vượt quá 200 Đô-La Mỹ  tính theo FOB cũng sẽ được đối sử tương tự

 Quy tắc 15

 Việc phát hiện ra có những sai khác nhỏ giữa những lời khai trong giấy chứng nhận xuất xứ và trong hồ sơ xuất trình trong Cơ quan hải quan của bên nhập khẩu nhằm mục đích thực hiện các thủ tục để nhập khẩu hang hóa,sẽ không làm giấy chứng nhận xuât xứ vô hiệu, nếu trên thực tế nội dung Giấy chứng nhận xuât xứ này phù hợp với các hàng hóa này đã kê khai.

 Quy tắc 16

  a, Bên nhập khẩu có thể yêu cầu kiểm tra hồi tố một cách ngẫu nhiên và / hoặc có thể kiểm tra hồi tố khi Bên nhập khẩu nghi ngờ môt cách hợp lý về tính chính xác của thông tin về xuất xứ thật sự của hang hóa hoặc một phần nhất định của hàng hóa đó thuộc diện nghi vấn. 

 b, Đơn yêu cầu kiểm tra hồi tố phải được kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ có liên quan và nêu rõ các lý do và các thông tin bổ xung cho rằng các chi tiết cụ thể trong Giấy chứng nhận xuất xứ có thể không chính xác, ngoại trừ trường hợp việc kiểm tra hồi tố được tiến hành một cách ngẫu nhiên.

 c , Cơ quan Hải quan của bên nhậpkhẩu có thể tạm ngừng việc áp dụng các quy định về đối sử ưư đãi trong khi chờ kết quả kiểm tra.Tuy nhiên , cơ quan Hải quan có thể giải phóng hàng hóa cho những nhà nhập khẩu đang phải chịu những biện pháp hành chính cần thiết, miễn là những hàng hóa này không bị dữ lại vì lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu và không có sự nghi ngờ hàng hóa gian lận.

 d, Sau khi nhận được đơn  yêu cầu kiểm tra hồi tố, cơ quan có thẩm quyền của chính phủ phải hồi âm đơn yêu cầu nhanh chóng và trả lời không muộn hơn sáu (6) tháng sau khi nhận được đơn yêu cầu. 

 Quy tắc 17

 a , Đơn xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ và tất cả các giấy tờ liên quan tới đơn xin đó phải được Cơ quan cấp C/O lưu ít nhất trong thời gian 2 năm kể từ ngày cấp 

 b, Các thông tin có liên quan đến hiệu lực của Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ được cung cấp cho Bên nhập khẩu theo yêu cầu của Bên nhập khẩu.

 c, Bất kỳ thông tin nào được trao đổi giữa các Bên liên quan phải được giữ bí mật và chỉ được sử dụng làm mục đích xác định tính hợp lệ của Giấy chứng nhận xuất xứ.

VI. Các trường hợp đặc biệt

 Quy tắc 18

 Khi điểm đến của tất cả hoặc một phần của hàng hóa xuất khẩu sang một bên nhất định bị thay đổi vào trước hoặc sau khi hàng hóa đến Bên đó, Các quy tắc sau đây phải được tuân thủ:

 a, Nếu hàng hóa đã được xuất trình cho cơ quan Hải quan của Bên nhập khẩu nhất định, nếu nhà nhập khẩu có đơn đề nghị , Giấy chứng nhận xuất xư sẽ được cơ quan Hải quan nói trên đồng ý xác nhận xuât xứ này phải được chuyển lại cho nhà nhập khẩu, Bản thứ 3 sẽ đưộc trả lại cho cơ quan cấp.

 b, Nếu việc thay đổi điểm đến của hàng hóa diễn ra trong quá trình vận chuyển tới bên nhập khẩu được ghi trong Giấy chứng nhận xuất xứ, nhà xuất khẩu sẽ nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ cùng với Giấy chứng nhận xuất xứ đã được cấp để nhằm mục đích cấp mới lại giấy chứng nhận xuất xứ tất cả hoặc một phần hàng hóa.

 Quy tắc 19

 Nhằm mục đích thực hiện quy tắc 8 (c)  của quy tắc xuât xứ ASEAN – Trung Quốc, khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước không phải là thành viên ACFTA, các giấy tờ sau phải được xuất trình chơ cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ nước thành viên nhập khẩu.

 a, Một vận đơn chờ suốt cấp tại nước Thành viên xuất khẩu;

 b,Giấy chứng nhận xuât xứ do cơ quan liên quan có thẩm quyền của Chính phủ của nước thành viên xuất khẩu cấp;

 c, Một bản sao hóa đơn thương mại gốc đối với từng hàng hóa, 

 d, Các giấy tờ hỗ trợ để chứng minh rằng đã đáp ứng các yêu cầu trong Quy tắc 8(c), tiểu đoạn (i), (ii) và (iii) của Quy tắc xuất xứ ASEAN – Trung Quốc. 

Quy tắc 20

 a, Hàng hóa được gửi tù một bên xuât khẩu để  chưng bày triển lãm  đó cho một Bên sẽ được hưởng mức thuế xuất ưu đãi ASEAN – Trung Quốc, miễn là có thể chứng tỏ cho cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ hữu quan của bên nhập khẩu rằng 

 (i) Nhà xuất khẩu đã vận chuyển những hàng hóa này từ lãnh thổ của Bên xuất khẩu tới nước tổ chức Triển lãm, và nhà xuất khẩu này đã chưng bày những hàng hóa này ở nước đó.

 (ii) Nhà xuất khẩu đã bán hoặc chuyển số hàng này cho người nhận hàng ở Bên nhập khẩu; va

 (iii)Hàng hóa được bán cho bên nhập khẩu trong thời gian triển lãm hoặc ngay sau thời gian triển lãm mà vẫn giữ nguyên trạng thái của hàng khi được gửi đi triển lãm.

 (b)Để thực hiện những quy định trên đây, Giấy chứng nhận xuất xứ phải được xuất trình cho cơ quan liên quan có thẩm quyền của bên tổ chức triển lãm cấp và giấy tờ hỗ trợ khác laị quy định trong các quy tắc 19 (d).

  (c ) Đoạn (a) có thể áp dụng cho bất kỳ triển lãm, nông nghiệp hoặc thủ công nào hoắc các buổi trình diễn hoặc trưng bày tương tụ hoặc trong các cửa  hàng hoặc các cơ sở kinh doanh có bán các hàng hóa nước ngoài và các sản phẩm bị hải quan soát trong suốt quá trình kiểm lãm.

VII. Chống gian lận

 Quy tắc 21

(a) Khi có nghi ngờ rằng có những hành động gian lận về Quy tắc xuất xứ, các cơ quan liên quan có thẩm quyền của Chính phũ sẽ phối hợp tiến hành các hành động trong lãnh thổ của từng Bên tương ứng để điều tra những người có liên quan.

(b) Mỗi bên sẽ có trách nhiệm ban hành lệnh trừng phạt đối với những hành động gian lận liên quan đến Giấy chưng nhận xuất xứ.

   Quy tắc 22

 Trong trường hợp này sinh tranh chấp khi xác định xuất xứ, phân loại hoặc hàng hoá hoặc các vẫn đền khác, Cơ quan liên quan có thẩm quyền của Chính phủ của nước thành viên.xuất khẩu hoặc nhập khẩu sẽ tiến hành tham vấn lẫn nhau để giải quyết tranh chấp, và kết quả giải quyết  tranh chấp sẽ được báo cáo cho các nước thành viên khác để nắm thông tin.

 Phụ lục 3: Hướng dẫn quy chế thực hiện quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hang hoá mẫu E để hướng ưu đãi theo hiệp định khung ACFTA

 Điều 1: Hướng dẫn kê khai chứng nhận Mẫu E,

 Giấy chứng nhận mẫu E phải được khai bằng tiêng Anh và đãnh máy. Nội dung khai phải phù hợp với tờ khai hải quan đã được tham khảo và các chứng từ khác như vận đơn, hóa đơn thương mại và Giấy chứng nhận kiểm tra xuấ xứ của Tổ chức Giám định hang hoá xuất khẩu nhập khâogn (trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra).

 - Ô số 1:tên giao dịch của người xuất hàng+ địa chỉ + tên nước (Việt Nam)

- Ô số 2: tên người nhận hang + địa chỉ + tên nước phù hợp với tờ khai hải quan đã được thanh khoản)

 - Ô trên cùng bên phải: Do cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ghi, Số tham chiều gồm 12 ký tự, chia làm 5 nhóm, chi tiết cách ghi như sau:

 - Nhóm 1: 02 Ký tự “VN”(viết in) là viết tắt của hai chứ Việt Nam.

 - Nhóm 2:02 Ký tự (viết in) là viết tắt tên nước nhập khẩu, quy định các chữ viết tắt như sau:

 CN: Trung Quốc

 - Nhóm 3:02 ký tự biểu hiện năm cấp giấy chứng nhận

 - Nhóm 4: 01 Ký tự thể hiện tên phòng Quản Lý xuất nhập khẩu khu vực và các cơ quan thẩm quyền do Bộ Thương mại uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận Mẫu E quy định như sau,


Số 1: Hà Nội



Số 5: H ải Ph òng


Số 2: Hồ Chí Minh



Số 6: Bình Dương


Số 3: Đà nẵng



Số 7: Vũng Tàu

 
Số 4: Đồng Nai
- Nhóm 5: gồm 05 ký tự biểu hiện số thứ tự của Giấy chứng nhận Mẫu E

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Mẫu E mang số thứ 6 cho một lô hang xuất khẩu sang Trung 

Quốc trong năm 2005 thì cách ghi số tham chiếu của Giấy chứng nhận Mẫu E sẽ như sau:

      VN-CN 05 2 0006

· Ô số 3: Tên phương tiện vận tải (Nếu gửi bằng máy bay thì đánh “By air”, nếu gửi bằng đường biển thì đánh tên tàu) + từ cảng nào? Đến cảng nào?

· Ô số 4: Để trống (sau khi nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu thích hợp trước khi gửi lại cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ đã cấp Giấy chứng nhận Mẫu E này).

· Ô số 5: Danh mục hàng hóa (01 mặt hàng, 01 lô hàng, đi 01 nước, trong một thời gian).

· Ô số 6: Ký mã và số hiệu của kiện hàng

· Ô số 7: Số kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và số HS của nước nhập khẩu).

· Ô số 8: Hướng dẫn cụ thể như sau

a. Trường hợp hàng hóa/ sản phẩm có xuất xứ toàn bộ tại Việt Nam (không sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu)thì đánh chữ “X”.

b.  Hàng hóa không được sản xuất hay khai thác tòan bộ tại Việt Nam như quy tắc 3 phụ lục 1 của Quy chế xuất xứ sẽ nêu ở phần sau theo quy định của ACFTA thì ghi rõ số phần trăm gía trị được tính theo giá FOB của hàng hóa được sản xuất hay khai thác tại Việt Nam, ví dụ 40%.

c. Hàng hóa có xuất xứ cộng gộp như quy tắc 4 phục m1 của Quy chế xuất xứ ACFTA nêu tại phụ lục 1 thì rõ số phần trăm hàm lượng có xuất xứ cộng gộp ACFTA, ví dụ 40%.

 – Ô số 9: trọng lượng cả bì hoặc số lượng và giá trị khác (Giá FOB)

· Ô số 10: Số và ngày của hóa đơn thương mại.

· Ô số 11:

        +.Dòng thứ nhất chữ Việt Nam


   +Dòng thứ hai ghi đầy đủ tên nước nhập khẩu.

        + Dòng thứ ba ghi địa điểm, ngày, tháng, năm chữ ký.

· Ô số 12: Để trống

                + Trường hợp cấp sau theo quy định tại Điều 9 thì ghi “Issued retroactively”.

                + Trường hợp cấp lại theo quy định tại điều 10 thì ghi ”Certìied true copy”.

Điều 2: Cơ quan đầu mối.

 Vụ Xuất nhập khẩu giúp Bộ trưởng bộ thương mại hướng dẫn thực hiện quy chế, theo dõi và báo cáo  với Ban thư ký ASEAN và Trung Quốc về thực hiện quy chế.

 Vụ xuất nhập khẩu là đầu mối làm các thủ tục đăng ký các mẫu chứ ký và con dẫu của cơ quan cấp giấy chưng nhận xuất xứ với Trung Quốc cũng như đăng ký với Ban thư ký ASEAN. 

 Vụ xuất khẩu có trách nhiệm giúp Tổ chức Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

 Điều 3: Việc in ấn và bán các tờ khai mẫu E:

 Văn phòng Bộ thương mại có trách nhiệm in và giao mẫu E cho người các cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

 Các cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ trực tiếp bán cho người xin Giấy chứng nhận mẫu E và phải thực hiện việc quyết toán theo quy định của Văn phòng Bộ thương mại.

 Điều 4 :Báo cáo việc cấp giấy chứng nhận mẫu E

 Các cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ phải thực hiện chế độ báo cáo định kì cho vụ xuất nhập khẩu vể tình hình khối lượng hàng hóa được cấp giấy chứng nhận mẫu E, tình hình cấp và sử dụng giấy chưng nhận mẫu E theo các biểu mẫu báo cáo do Vụ xuất nhập khẩu hướng dẫn.

 Phụ lục 4: Thủ tục xin kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu E.

  Để thực hiện quy chế và xuất xứ đối với hang hóa được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan theo hiệp định CAFTA  của nươc ASEAN – Trung Quốc, thủ tục xin và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ mẫu E được quy định như sau.

I. Tổ chức được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm tra:

       Điều 1. Tổ chức được thực hiện  nhiệm vụ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa Mẫu E là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 20/ 1999/NĐ – CP ngày 12/ 04/1999 của chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa.

        Điều 2. Để phục vụ cho việc kiểm tra, tổ chức kiểm tra có quyền yêu cầu người kiểm tra cung cấp hay xuất trình các chứng từ cần thiết có liên quan đến hàng hóa cũng như tiến hành biết kỳ kiểm tra hàng hóa nào nếu thấy cần thiết.

II. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa

 Điều 3. Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa được tiến hành trứơc khi hàng hóa xuất khẩu. Riêng đối với hàng hóa cần kiểm tra hàm lượng ACFTA thì tùy theo mức độ phức tạp mà việc kiểm tra sẽ được thực hiện ngay từ khâu sản xuất, chế biến.

     Người xin kiểm tra xuất xứ hàng hóa có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cầ thiết để ngừời kiểm tra tiến hành được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.


 Điều 4. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa gồm những hạng mục sau:

· Đặc điểm hàng hoa (chủng loại, quy cách), 

·  Ký mã hiệu trên hiện hàng,

· Kiểu đóng kiện, 

· Số, khối lượng (số, khối lượng cuối cùng căn cứ theo vận đơn),

·  Hàm lượng ACFTA.

Điều 5. Cơ sở, công thức tính hàm lượng ACFTA áp dụng theo quy tắc 3, Quy tắc 4 của phụ lục trong Quy định của Hiệp định ACFTA về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E.

III.Thủ tục kiểm tra va giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

 Điều 6. Khi làm thủ tục xin kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngùơi xin kiểm tra phải đảm bảo:

(a) Đã có đủ và sẵn sàng để kiểm tra đối với hàng hóa có xuất xứ thuần túy ACFTA. 

(b) Đã bắt đầu hay đang được sản xuất đối với hàng hóa phải xác định hàm lượng ACFTA.

  Điều 7. Hồ sơ kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu E bao gồm:

(a) Hai tờ đơn xin kiểm tra xuất xứ hàng hóa Mẫu E (Theo quy định đính kèm) đã được khai đầy đủ và kí tên (riêng đối với doanh nghiệp thì phải đóng dấu).

(b) Các chứng từ gử kèm theo đơn xin kiểm tra xuất xứ hàng hóa:

(b).i. Đối với hàng hóa có nguên phụ liệu nhập khẩu thêo điều kiện CIF của nguyên phụ liệu nhập khẩu từ ngoài ACFTA.

 - Quy trình pha trộn/ quy trình sản xuất, lắp ráp hay bảng giải trình tỷ lệ pha trộn nguyên phụ liệu đầu vào của hàng hóa.

- Hóa đơn chứng từ để xác định giá nhập theo điểu kiện CIF của nguyên phụ liệu nhập khẩu từ ngoài ACFTA. 

- Hóa đơn, chứng từ chứng minh giá nguyên, phụ liệu không xác định được xuất xứ.

 (b).i.i.Đối với hàng hóa  có xuất xứ cộng gộp:

- Các chứng nhận xuất xứ thỏa mãn điều kiện xuất xứ Mẫu E từ các thành viên ASEAN và Trung Quốc.

- Các giải trình pha trộn/ quy trình sản xuất, lắp ráp hoặc bản giải trình pha trộn nguyên liệu đẩu vào của hàng hóa.

(c) Các giấy tờ phải nộp trước ngày nhận giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa (có thể nôpu bản sao, nhưng phải xuất trình bản chính để đối chứng):

 - Hóa đơn thương mại và/ hoặc các giấy tờ để chứng minh giá xuất khẩu hàng hóa theo điểu kiện FOB. 

 Điều 8. Người xin kiểm tra xuất xứ hang hóa Mẫu E phải hòan toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các chi tiết đã kê khai trong đơn xin kiểm tra cũng như trong các chứng tù gủi kèm theo.

 Điều 9.Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa được lập trên biểu mẫu ấn chi có biểu tượng của doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa đã được đăng ký tại cục sở hưữ công nghiệp thuộc bộ Khoa học công nghệ môi trường./.

Đơn xin kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu E

 Số:………………….

Kính gửi:Tở chức giám định hàng hóa 

Người yêu cầu (ghi rõ tên, địa chỉ, tel, fax):

………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp……………………………..0 Cá nhân………………………..

Người xuất khẩu (ghi rõ tên, địa chỉ, tel, fax)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tên hàng:………………………………………………………………………

Số/Khối lượng…………………………………………………………………

Cảng xếp hàng…………………………………………………………………

Cảng dỡ hàng…………………………………………………………………

Phương tiện vận tải:……………………………………………………………

Tiêu chuan xuất xứ yeu cầu kiểm tra :

* Hàng hoá có xuất xứ thuần tuý ACFTA

- Việt nam 




-Việt nam + thành viên khác của ACFTA

- Thành viên khác của ACFTA

* Hàng hoá có nguyên phụ liệu nhập khẩu

- Xuất xứ ngoài ACFTA  


So với giá FOB chiếm ………….%

- Xuất xứ không xác định 


So với giá FOB chiếm ………….%

- Hàng hoá xuất xứ cộng gộp 
So với giá FOB hàm lượng ACFTA chiếm ….%

Tài liệu kèm theo: 

- Hoá đơn chứng tứ để xác định giả trị          -Hoá đơn chứng từ chứng minh giá nguyên             nguyên phụ liệu nhập khẩu ngoài ACFTA   phụ liệu không xác định xuất xứ 

- Quy trính pha trộn nguyên phụ liệu quy      -Bảng giải trình tỷ lệ nguyên phụ liệu được

Trình sản xuất lắp ráp                                   sử dụng ở đầu vào

- Các C/O thoả mãn điều kiện xuất xứ hang  -Vận đơn 

hoá mẫu (đối với hàng hoá có xuất xứ 

cộng gộp)                                                        

                                                                       -Hoá đơn thương mại và / hoặc giấy tờ 







  chứng minh giá  FOB

Thời gian/ địa điểm/ Người liên hệ để kiểm tra

…………………………………………

Số bản giấy chứng nhận (tiếng Việt ) yêu cầu cấp : …..............bản.

Chúng tôi cam kết sẽ thanh toán phs kiểm tra bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòg 30 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn của quý Tổ chức .







     …..,ngày …….tháng …….năm ……










Người yêu cầu 









(Ghi rõ họ tên , đóng dấu)

VI.Một số trang web hữu ích 

1.Bộ thương mại nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

http:// www.mofcom.gov.cn
2.Uỷ ban Cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc

http:// www.sdpc.gov.cn
3.Tổng cục Hải quan Trung Quốc

http:// www.customs.gov.cn
4.Uỷ ban Xúc tiến Thương mại Trung Quốc

http:// www.ccpit.org

5.Thông tin kinh tế Trung Quốc 

http:// www.cei.gov.cn
6.Trang web của tỉnh Vân Nam 

http:/ www.yn.gov.cn

7.Trang web của tỉnh Quảng Tây

http:// www.gxi.gov.cn
8.Thông tin kinh tế thống kê tỉnh Quảng Tây

http:// www.gxtj.gov.cn
9.Trang web thông tin kinh tế Viêt Trung

http:// www.cvtrade.com.cn
10.Cục công bằng thương mại Trung Quốc (thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc)

http:// www.gpj.mofcom.gov.cn
11.Bộ Ngoại Giao Trung Quốc

http:// www.frmprc.gov.cn
12.Bộ giáo dục Trung Quốc

http:// www.moe.edu.cn
13.Bộ khoa học và công nghệ Trung Quốc 

http:// www.most.gov.cn
14.Bộ tài chính Trung Quốc 

http:// www.mof.gov.cn
15.Bộ Xây dựng Trung Quốc 

http:// www.cin.gov.cn
16. Bộ Giao thông Trung Quốc

http:// www.moc.gov.cn
17.Bộ Y tế Trung Quốc

http:/ www.moh.gov.cn
18.Bộ Văn hoá Trung Quốc

http:// www.ccnt.gov.cn
19.Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa 

http:// www.pbc.gov.cn
20.Ngân hang Xúât nhập khẩu Trung Quốc

http://www.Eximbank.gov.cn 

21.Cục quản lý độc quyền Nhà nước về thuốc là (State Tobacco Monopoly Adminitration)

http:// www.tobaccogov.cn
22.Bưu chính Trung Quốc

http:// www.chinapost.gov.cn
23.Tổng cục Kiểm dịch kiểm nghiệm và Giám sát Chát lượng Quốc gia

http:// www. aqsiq.gov.cn

24.Tổng cục thống kê Quốc gia

http:// www.stats.gov.cn
25.Tổng cục Thuế Trung Quốc

http:// www.chinatax.gov.cn
26.Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia Trung Quốc

http:// www.saic.gov.cn
27.Cục sở hũư trí tuệ Quốc gia

http:// www.sipo.gov.cn
28.Tỏng cục du lịch Quốc gia

http:// www.cnta.com
29.Tổng cục quản lý Ngoại hối Trung Quốc

http:// www.safe.gov.cn
30.Thông tấn xã Trung Quốc (Tân Hoa Xã)

http:// www.xinhua. Org

31.Viện nghiên cứu Khoa học xã hội Trung Quốc

http:// www.cass.gov.cn
32.Trung tâm Nghiên cứu Phất triển Quốc vụ Viện Trung Quốc

http:// www.drc.gov.cn
33. Uỷ ban giám sát quản lý Chứng khoán Trung Quốc

http:// www.csrc.gov.cn
34.Cổng thông tin Quốc gia Trung Quốc

http:// www.china.gov.cn 

